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Số đeo Họ tên nam Họ tên nữ Đơn vị Kết quả

155 Yoga Nghệ thuật 2 Đỗ Thị Vị, Phạm Thị Nhiệm, Phạm Thị NguyCLB HH Yoga nghệ thuật Ngăm Lương 1

153 Yoga nghệ thuật Nguyễn Thị Thuần, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Thị Thoan, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Hân, Nguyễn Thị MCLB HH Yoga Gia Binh 2

154 Yoga Nghệ Thuật Đỗ Thị Vị, Phạm Thị Nhiệm, Phạm Thị NguyCLB HH Yoga Nghệ Thuật Ngăm Lương 3

522 Showdance Bachata, Bebop Đinh Văn Tư, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Văn Bảo, Khuất Thị HoCLB Xứ Đoài- Sơn Tây - Hà Nội 1

529 Hoài Thanh Dance Kids Nguyễn Khánh Linh, Bùi Vũ hải DuyHoài Thanh Dance Kids 1

527 CLB Hòa Liên Hoàng Linh Chi, Phạm Hoàng Minh Thư, TrCLB Hòa Liên 1

528 Happy Dance Lê Bảo Nam, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thị Bảo CHappy Dance 1

150 Nhảy hiện đại Nguyễn Trần Hà Anh, Hoàng Chu QuCLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

195 Cityly/Candy Trần Khánh Băng, Đinh Mỹ Nga, LColorful Art Quảng Ninh 1

530 Abaila s Star Cấn Ngọc Nhã Uyên, Nguyễn Thị PhAbaila s Star 1

515 Nhảy hiện đại thiếu nhi Tô Thị Phương Thảo, Tô Dương BNGỌC LAN CLUB 1

165 Shuffle Dance Nguyễn Hoài Thương, Dương ThCLB Lý Mỳ - Bắc Sơn - Lạng Sơn 1

533 Rumba - Jive Chử Văn Ngọc , Nguyễn Văn Hoa, Đỗ ĐHoàng Việt Team 1

534 Rumba Đào thị Thu, Ngô Hồng Nhung, Nguyễn thị Ngọc tú , trần thị mai Dung, phan thị Ngân, Nguyễn ngô dung , Trịnh thị hải , Đỗ thị phCLB KVTT Tâm Tâm - Bắc Giang 1

537 Angel Helen Kids Mai Thảo Nguyên, Nguyễn Trúc Vy, TrAngel Helen Kids 1

536 Trình diễn Samba - Cha cha Bùi Thị Kim Liên, Hoàng Thị Hà, VClb Quỳnh Anh - Chũ - Bắc Giang 1

535 Samba trình diễn Đào Thị Thu, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trần Thị Mai Dung, Phan Thị Ngân, Nguyễn Ngô Dung, Trịnh Thị Hải, Đỗ Thị PhCLB KVTT Tâm Tâm - Bắc Giang 1

164 Nhảy hiện đại Dương Minh Trang, Lộc Thị Thu Trang, DCLB Lý Mỳ - Bắc Sơn - Lạng Sơn 1

161 Rumba Trình Diễn Lâm Thu Phương, Nông Thị Hiển, Ngô Lan PhCLB Khiêu Vũ Sắc Màu / Bình Gia - Lạng Sơn 1

54 Samba trình diễn Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thị ƯÁnh Hồng Dancesport 1

52 Mashup Samba - Rumba - Jive Nguyễn Kiều Lâm,Nguyễn Trịnh Bảo Ngân,Nguyễn Trịnh HÁnh Hồng Dancesport 1

50 Mashup Samba - Jive - Cha cha Nguyễn Kiều Phương Linh , Huỳnh PhÁnh Hồng Dancesport 1

55 Nhảy hiện đại Trần Đức Huy, Nguyễn Minh Tâm, Trần Diễm My, Nguyễn LÁnh Hồng Dancesport 1

130 Đồng diễn cha cha Nguyễn Thị Kim Thời, Đào Thị Ánh Nguyệt, Trần Thị Thu HCLB Ánh Sao - Ninh Hiệp 1

156 Rumba trình diễn Đào Thị Nương, Phạm Thị Thanh, LCLB Khiêu Vũ Huyền Quang - BG 1

140 Shuffle Dance Hoàng Xuân Phúc, Hoàng Diệu PhClB Dương Hằng - Lạng Sơn 1

48 Cha Cha trình diễn Phan Thị Thanh Nga, Cao Thị Hằng, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thuỷ, Chu Thị Thuỷ, DÁnh Hồng Dancesport 1

158 Slow Waltz Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Ngô Thị Hồng Đoan, HCLB Khiêu vũ Khúc Giao Mùa 1

135 ĐỒNG DIỄN CHACHACHA Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị H CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

136 SHOWDANCE Nguyễn Thị Thuỷ, Tống Thị Thanh HCLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

172 Zumba Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Thoa, BCLB NT Phượng Star 1

SK 9: Chung kết Đồng diễn trung niên Dancesport - Điệu DD - Giờ: 17:20:00 5/7

SK 4: Chung kết Đồng diễn trẻ em Zumba - Điệu DD - Giờ: 14:35:00 5/7

SK 5: Chung kết Đồng diễn trẻ em Nhảy hiện đại - Điệu DD - Giờ: 14:40:00 5/7

SK 6: Chung kết Trình diễn - Đồng diễn đơn - Điệu DD - Giờ: 15:30:00 5/7

SK 7: Chung kết Đồng diễn người lớn Dancesport - Điệu DD - Giờ: 17:00:00 5/7

SK 8: Chung kết Đồng diễn người lớn Zumba - Điệu DD - Giờ: 17:15:00 5/7

Kết Quả Tổng Hợp

The 4th Ha Noi Stars Open - Pro.G Cup Championship

SK 1: Chung kết CLB HH Yoga Nghệ Thuật - Điệu DD - Giờ: 14:00 5/7

SK 2: Chung kết Trình diễn - Đồng diễn đôi - Điệu DD - Giờ: 14:15:00 5/7

SK 3: Chung kết Đồng diễn Trẻ em Zumba dance - Điệu zumba - Giờ: 14:20:00 5/7
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203 Pasodoble Vũ Bá Rồng, Nguyễn Thị Nga, TrĐội KVTT tỉnh Bắc Ninh 1

512 RUMBA HELLO VIỆT NAM Nguyễn Thanh Vân, Lê Thu Hà, NguyVIETSDANCE 2

289 Đồng diễn rumba Lê Thị Thuỷ , Nguyễn Thị Thuỷ PhKhiêu vũ Hoa Sen 3

157 W - T Bùi Tú Lệ, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Len, HoCLB Khiêu vũ Huyền Quang - BG 4

151 Shuffdance Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Dịu, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Lựu, Phạm Thị Dung, Nguyện Thị PhCLB HH Gia Bình 1

152 Cha Cha Cha Đặng Văn Huy,Đặng Thị Chính, Âu Tuấn HoCLB HH Trung Thành Tân Yên 1

166 Barbie World Trần Bảo An, Doãn Lê Hà Chi, Đ CLB Năng khiếu Tuổi Thơ - Hà Nội 1

67 Nguyễn Kiều Lâm Bắc Ninh Dancesport 1

64 Đinh Trần Bảo Bảo Bắc Ninh Dancesport 2

311 Đinh Nguyễn Khánh My M - DANCE 3

313 Đinh Tấn Dũng M - DANCE 3

69 Nguyễn Vũ Bảo Anh Bắc Ninh Dancesport 1

68 Phạm Ngọc Huyền Bắc Ninh Dancesport 2

70 Lưu Thị Minh Phương Bắc Ninh Dancesport 3

452 Phạm Diệu Linh Thái Bình Dancesport 1

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 2

18 Đặng Châu Anh Pro.G Academy Vietnam 3

478 Đặng Thị Minh Ánh Thanh Hoài Dancesport 1

479 Nguyễn Thị Tường Vy Thanh Hoài Dancesport 2

25 Đỗ Ngọc Uyên Pro.G Academy Vietnam 3

454 Bùi Thị Thảo Nguyên Thái Bình Dancesport 1

298 Nguyễn Châu Anh Linh Anh Academy 2

476 Đậu Thị Tường Vy Thanh Hoài Dancesport 3

37 Nguyễn Thị Phương Dung CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

36 Vũ Linh Đan CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

494 CAO TUỆ NHI TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH 2

455 Bùi Thị Hà Minh Thái Bình Dancesport 3

510 Nguyễn Huyền Thư VIETSDANCE 3

492 Nguyễn Vũ Bảo Phương Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh Hà N 1

495 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Trường Trung Học Cơ sơ Bế Văn Đàn 2

493 TRẦN TÙNG LINH Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 3

SK 20: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên Latin Các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng - Điệu C - Giờ: 18:10:00 5/7

SK 15: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin Bắc Ninh Dancesport - Điệu S,C,J - Giờ: 18:03:00 5/7

SK 16: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 18:06:00 5/7

SK 17: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 18:07:00 5/7

SK 18: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các đơn vị - Điệu C - Giờ: 18:08:00 5/7

SK 19: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Các Đơn vị - Điệu C - Giờ: 18:09:00 5/7

SK 10: Chung kết Đồng diễn trung niên Shuffle dance - Điệu DD - Giờ: 17:40:00 5/7

SK 12: Chung kết Đồng diễn đôi cao niên Dancesport - Điệu DD - Giờ: 17:50:00 5/7

SK 13: Chung kết Đồng diễn trẻ em Dancesport - Điệu DD - Giờ: 17:55:00 5/7

SK 14: Chung kết Hạng FC Thiếu Niên Latin Bắc Ninh Dancesport - Điệu S,C,J - Giờ: 18:00:00 5/7
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525 Trần Hương Giang Trung tâm VH Thanh Thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang1

526 Bùi Hà Trang Trung tâm VH Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang2

524 Trần Ngọc Bảo Hân Trung tâm VH Thanh Thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang3

308 Vũ Ngọc Bảo Anh M - DANCE 1

310 Nguyễn Khánh Kim Ngân M - DANCE 2

307 Bùi Thu Uyên M - DANCE 3

149 Nguyễn Hồng Ngọc Bích CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

312 Đinh Nguyễn Hồng Hạnh M - DANCE 2

455 Bùi Thị Hà Minh Thái Bình Dancesport 3

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 1

474 Nguyễn Thanh Xuân Thanh Hoài Dancesport 2

22 Nguyễn Hạnh Nguyên Pro.G Academy Vietnam 3

521 Bùi Tường Vy Thái Bình Dancesport 1

35 Phạm Minh Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

520 Bùi Tiến Minh Thái Bình Dancesport 3

480 Nguyễn Thị Hoài Thương Thanh Hoài Dancesport 1

509 NGUYỄN TĨNH KHÁNH VÂN VIETSDANCE 2

148 Hoàng Chu Quỳnh Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

451 Phạm Hà Anh Thái Bình Dancesport 1

456 Nguyễn Hà Linh Thái Bình Dancesport 2

18 Đặng Châu Anh Pro.G Academy Vietnam 3

492 Nguyễn Vũ Bảo Phương Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh Hà N 1

495 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Trường Trung Học Cơ sơ Bế Văn Đàn 2

493 TRẦN TÙNG LINH Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 3

310 Nguyễn Khánh Kim Ngân M - DANCE 1

308 Vũ Ngọc Bảo Anh M - DANCE 2

307 Bùi Thu Uyên M - DANCE 3

299 Nguyễn Bảo Ngân Linh Anh Academy 1

295 Lưu Minh Khánh My Linh Anh Academy 2

297 Trần Bảo An Nhiên Linh Anh Academy 3

298 Nguyễn Châu Anh Linh Anh Academy 1

SK 31: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Linh Anh Academy - Điệu C,R - Giờ: 18:25:00 5/7

SK 32: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Linh Anh Academy - Điệu C,R - Giờ: 18:27:00 5/7

SK 25: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2. Latin CÁC CLB - Điệu C - Giờ: 18:15:00 5/7

SK 26: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 18:16:00 5/7

SK 28: Chung kết Hạng FD Thiếu niên Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 18:19:00 5/7

SK 29: Chung kết Hạng FD Thiếu niên Latin Các câu lạc bộ Hà Nội - Điệu C,R - Giờ: 18:21:00 5/7

SK 30: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin M - Dance - Điệu C,R - Giờ: 18:23:00 5/7

SK 21: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin Tuyên Quang - Điệu C - Giờ: 18:11:00 5/7

SK 22: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Latin M - Dance - Điệu C - Giờ: 18:12:00 5/7

SK 23: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 18:13:00 5/7

SK 24: Chung kết Hạng F1 Thiếu Niên 2 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 18:14:00 5/7
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296 Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

300 Trịnh Ngọc Minh Anh Linh Anh Academy 3

453 Lưu Nguyễn Anh Thư Thái Bình Dancesport 1

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 2

22 Nguyễn Hạnh Nguyên Pro.G Academy Vietnam 3

525 Trần Hương Giang Trung tâm VH Thanh Thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang1

526 Bùi Hà Trang Trung tâm VH Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang2

524 Trần Ngọc Bảo Hân Trung tâm VH Thanh Thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang3

149 Nguyễn Hồng Ngọc Bích CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

147 Nguyễn Trần Hà Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

148 Hoàng Chu Quỳnh Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

457 Nguyễn Hiền Trang Thái Bình Dancesport 1

18 Đặng Châu Anh Pro.G Academy Vietnam 2

475 Nguyễn Thị Diệu Anh Thanh Hoài Dancesport 3

494 CAO TUỆ NHI TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH 1

482 Phan Thị An Nhiên Thanh Hoài Dancesport 2

147 Nguyễn Trần Hà Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

36 Vũ Linh Đan CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

477 Hồ Thảo Linh Thanh Hoài Dancesport 2

25 Đỗ Ngọc Uyên Pro.G Academy Vietnam 3

509 NGUYỄN TĨNH KHÁNH VÂN VIETSDANCE 1

481 Phan Thị Vân Khánh Thanh Hoài Dancesport 2

483 Hoàng Ngọc Trâm Anh Thanh Hoài Dancesport 3

311 Đinh Nguyễn Khánh My M - DANCE 1

307 Bùi Thu Uyên M - DANCE 2

310 Nguyễn Khánh Kim Ngân M - DANCE 3

525 Trần Hương Giang Trung tâm VH Thanh Thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang1

526 Bùi Hà Trang Trung tâm VH Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang2

524 Trần Ngọc Bảo Hân Trung tâm VH Thanh Thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang3

74 Đặng Nhật Linh Bắc Ninh Dancesport 1

313 Đinh Tấn Dũng M - DANCE 2

66 Nguyễn Linh Chi Hủy - Bắc Ninh Dancesport Bỏ thi

SK 41: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Tuyên Quang - Điệu R - Giờ: 18:42:00 5/7

SK 42: Chung kết Hạng FB Thiếu Niên Latin Bắc Ninh Dancesport - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:43:00 5/7

SK 36: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 18:37:00 5/7

SK 37: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 18:38:00 5/7

SK 38: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 18:39:00 5/7

SK 39: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Các đơn vị - Điệu R - Giờ: 18:40:00 5/7

SK 40: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Latin M - Dance - Điệu R - Giờ: 18:41:00 5/7

SK 33: Chung kết Hạng FD Thiếu Niên 1 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 18:29:00 5/7

SK 34: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Trung tâm VH Thanh Thiếu nhi - Điệu C,R - Giờ: 18:31:00 5/7

SK 35: Chung kết Hạng FDC Nhi đồng Mix C,R,W,Q - Điệu C,R,W,Q - Giờ: 18:33:00 5/7
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163 Đỗ Xuân Bình Nguyễn Thị Thuỷ CLB khiêu vũ thể thao TP. Bắc Giang 1

49 Chử Văn Ngọc Trần Thị Sơn Ca Ánh Hồng Dancesport 2

162 Nguyễn Văn Hoa Trần Thị Thao CLB khiêu Vũ thể thao Bình Minh- Yên Phong3

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

306 Đỗ Nguyễn Hà My M - DANCE 2

308 Vũ Ngọc Bảo Anh M - DANCE 3

307 Bùi Thu Uyên M - DANCE 4

197 Nguyễn Thị Huệ Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 1

196 Phạm Thị Yến Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 1

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 2

8 Nguyễn Khánh Vy Pro.G Academy Vietnam 3

144 Phạm Bảo Khánh Linh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

197 Nguyễn Thị Huệ Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 1

196 Phạm Thị Yến Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 1

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 2

144 Phạm Bảo Khánh Linh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

309 Phạm Hà Trúc An M - DANCE 2

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

141 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 3

145 Phạm Thùy Trang CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 5

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 1

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 2

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 3

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 1

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 2

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 3

SK 51: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 07:11:54 6/7

SK 52: Chung kết Hạng F2 Thanh niên Standard - Điệu T - Giờ: 07:13:36 6/7

SK 46: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 07:03:24 6/7

SK 47: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 07:05:06 6/7

SK 48: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 07:06:48 6/7

SK 49: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard - Điệu W - Giờ: 07:08:30 6/7

SK 50: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 07:10:12 6/7

SK 43: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Latin Các CLB Bắc Ninh - Điệu S,J - Giờ: 18:47:00 5/7

SK 44: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 07:00 6/7

SK 45: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 07:01:42 6/7
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159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 1

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

141 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 4

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 5

145 Phạm Thùy Trang CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 6

301 Tạ Liên Giang LUÂN OANH DANCESPORT 1

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 2

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 3

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 4

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 1

141 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

145 Phạm Thùy Trang CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 5

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 6

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

141 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

160 Trần Dương Thiên Bảo Ngô Khánh Linh CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 1

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 2

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 1

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

144 Phạm Bảo Khánh Linh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

145 Phạm Thùy Trang CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 4

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 3

145 Phạm Thùy Trang CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

145 Phạm Thùy Trang CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

8 Nguyễn Khánh Vy Pro.G Academy Vietnam 2

144 Phạm Bảo Khánh Linh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 4

SK 61: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 07:33:18 6/7

SK 56: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,F,Q - Giờ: 07:20:24 6/7

SK 57: Chung kết Hạng B Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,F,Q - Giờ: 07:21:24 6/7

SK 58: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 07:28:12 6/7

SK 59: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 07:29:54 6/7

SK 60: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Standard - Điệu F - Giờ: 07:31:36 6/7

SK 53: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 07:15:18 6/7

SK 54: Chung kết Hạng F5 Thanh niên Standard - Điệu VW - Giờ: 07:17:00 6/7

SK 55: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 07:18:42 6/7
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303 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

142 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 3

304 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE Bỏ thi

302 Phạm Tường Ngân LUÂN OANH DANCESPORT 1

305 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 2

182 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương CLB Super Star Hà nội 1

160 Trần Dương Thiên Bảo Ngô Khánh Linh CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 2

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

160 Trần Dương Thiên Bảo Ngô Khánh Linh CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 1

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 2

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

142 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 3

111 Nghiêm Hoàng Uyên Nhi CK Team 4

304 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE Bỏ thi

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

144 Phạm Bảo Khánh Linh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

26 Trần Công Minh Đỗ Nguyễn Minh Hạnh Pro.G Academy Vietnam 1

160 Trần Dương Thiên Bảo Ngô Khánh Linh CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 2

141 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

145 Phạm Thùy Trang CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

143 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 5

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 6

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 1

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 2

144 Phạm Bảo Khánh Linh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

SK 71: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 07:58:42 6/7

SK 66: Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 07:44:48 6/7

SK 67: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 07:49:54 6/7

SK 68: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 07:50:54 6/7

SK 69: Chung kết Hạng E1 Dưới 21 tuổi Standard - Điệu W - Giờ: 07:56:00 6/7

SK 70: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 07:57:42 6/7

SK 62: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,F,Q - Giờ: 07:35:00 6/7

SK 63: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,F,Q - Giờ: 07:36:00 6/7

SK 64: Chung kết Hạng B Trẻ (U18) Standard - Điệu W,T,F,Q - Giờ: 07:37:00 6/7

SK 65: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 07:43:48 6/7
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498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1

501 Dương Thị Hòa Lâm TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 3

79 Phạm Thảo Trang Bảo DanceSport Nghệ An 4

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 5

446 Nguyễn Hồng Ngọc StuArt Center 1

79 Phạm Thảo Trang Bảo DanceSport Nghệ An 2

78 Nguyễn Thị Minh Thư Bảo DanceSport Nghệ An 3

23 Phạm Phương Nhi Pro.G Academy Vietnam 4

454 Bùi Thị Thảo Nguyên Thái Bình Dancesport 5

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 6

456 Nguyễn Hà Linh Thái Bình Dancesport 7

408 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

133 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

506 PHẠM NGUYỄN MINH AN VIETSDANCE 5

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 6

452 Phạm Diệu Linh Thái Bình Dancesport 7

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 8

71 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 1

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

309 Phạm Hà Trúc An M - DANCE 3

447 Tạ Bảo Trang StuArt Center 4

402 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

516 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 6

167 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 7

59 Tạ Hà My Bắc Ninh Dancesport 8-9

504 ĐẶNG DIỆP CHI VIETSDANCE 8-9

407 Vũ Tuệ Lâm SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 10-12

481 Phan Thị Vân Khánh Thanh Hoài Dancesport 10-12

509 NGUYỄN TĨNH KHÁNH VÂN VIETSDANCE 10-12

395 Ngô Mỹ Hạnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 13-15

396 Nguyễn Ngô Trà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 13-15

455 Bùi Thị Hà Minh Thái Bình Dancesport 13-15

397 Nguyễn Hải Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 16-18

482 Phan Thị An Nhiên Thanh Hoài Dancesport 16-18

483 Hoàng Ngọc Trâm Anh Thanh Hoài Dancesport 16-18

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1

79 Phạm Thảo Trang Bảo DanceSport Nghệ An 2

501 Dương Thị Hòa Lâm TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 4

SK 78: Chung kết Hạng F2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 08:14:06 6/7

SK 73: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 08:05:36 6/7

SK 75: Chung kết Hạng F1 Trẻ (U18) Latin - Điệu C - Giờ: 08:09:00 6/7

SK 76: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 08:10:42 6/7

SK 77: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 08:12:24 6/7
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490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 5

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 6

489 Nguyễn Thị Ngọc Lan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 7

408 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

132 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 4

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng5

452 Phạm Diệu Linh Thái Bình Dancesport 6

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 7

446 Nguyễn Hồng Ngọc StuArt Center 1

79 Phạm Thảo Trang Bảo DanceSport Nghệ An 2

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

78 Nguyễn Thị Minh Thư Bảo DanceSport Nghệ An 4

23 Phạm Phương Nhi Pro.G Academy Vietnam 5

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1

501 Dương Thị Hòa Lâm TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

453 Lưu Nguyễn Anh Thư Thái Bình Dancesport 3

488 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

198 Vũ Thị Đương Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 5

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

71 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 2

447 Tạ Bảo Trang StuArt Center 3

402 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

167 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 5

509 NGUYỄN TĨNH KHÁNH VÂN VIETSDANCE 6

395 Ngô Mỹ Hạnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7-8

516 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 7-8

396 Nguyễn Ngô Trà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9-10

504 ĐẶNG DIỆP CHI VIETSDANCE 9-10

397 Nguyễn Hải Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 11-15

407 Vũ Tuệ Lâm SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 11-15

481 Phan Thị Vân Khánh Thanh Hoài Dancesport 11-15

482 Phan Thị An Nhiên Thanh Hoài Dancesport 11-15

483 Hoàng Ngọc Trâm Anh Thanh Hoài Dancesport 11-15

446 Nguyễn Hồng Ngọc StuArt Center 1

453 Lưu Nguyễn Anh Thư Thái Bình Dancesport 2

452 Phạm Diệu Linh Thái Bình Dancesport 3

454 Bùi Thị Thảo Nguyên Thái Bình Dancesport 4

456 Nguyễn Hà Linh Thái Bình Dancesport 5

SK 85: Chung kết Hạng FD Trẻ (U18) Latin - Điệu C,R - Giờ: 08:30:54 6/7

SK 86: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 08:34:18 6/7

SK 79: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 08:15:48 6/7

SK 81: Chung kết Hạng F2 Trẻ (U18) Latin - Điệu R - Giờ: 08:20:42 6/7

SK 82: Chung kết Hạng FD Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 08:22:24 6/7

SK 84: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 08:29:12 6/7
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408 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

131 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

133 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng5

506 PHẠM NGUYỄN MINH AN VIETSDANCE 6

452 Phạm Diệu Linh Thái Bình Dancesport 7

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 8-9

457 Nguyễn Hiền Trang Thái Bình Dancesport 8-9

446 Nguyễn Hồng Ngọc StuArt Center 1

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 3

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

23 Phạm Phương Nhi Pro.G Academy Vietnam 5

72 Vũ Khánh Ngọc Bắc Ninh Dancesport 6

71 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 1

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

447 Tạ Bảo Trang StuArt Center 3

309 Phạm Hà Trúc An M - DANCE 4

167 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 5

509 NGUYỄN TĨNH KHÁNH VÂN VIETSDANCE 6

516 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 7

59 Tạ Hà My Bắc Ninh Dancesport 8-10

396 Nguyễn Ngô Trà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8-10

402 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8-10

395 Ngô Mỹ Hạnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 11-14

397 Nguyễn Hải Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 11-14

407 Vũ Tuệ Lâm SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 11-14

504 ĐẶNG DIỆP CHI VIETSDANCE 11-14

501 Dương Thị Hòa Lâm TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 2

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 3

408 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

506 PHẠM NGUYỄN MINH AN VIETSDANCE 3

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 5

446 Nguyễn Hồng Ngọc StuArt Center 1

408 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

SK 91: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 08:45:54 6/7

SK 92: Chung kết Hạng FC Trẻ (U18) Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 08:47:36 6/7

SK 88: Chung kết Hạng F3 Trẻ (U18) Latin - Điệu J - Giờ: 08:40:48 6/7

SK 89: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 08:42:30 6/7

SK 90: Chung kết Hạng F3 Thanh niên Latin - Điệu J - Giờ: 08:44:12 6/7
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293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

71 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 2

447 Tạ Bảo Trang StuArt Center 3

309 Phạm Hà Trúc An M - DANCE 4

167 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 5

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1

501 Dương Thị Hòa Lâm TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 3

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 4

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 5

408 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

133 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 3

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao BằngBỏ thi

446 Nguyễn Hồng Ngọc StuArt Center 1

79 Phạm Thảo Trang Bảo DanceSport Nghệ An 2

23 Phạm Phương Nhi Pro.G Academy Vietnam 3

78 Nguyễn Thị Minh Thư Bảo DanceSport Nghệ An 4

72 Vũ Khánh Ngọc Bắc Ninh Dancesport 5

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

71 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 2

516 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 3

59 Tạ Hà My Bắc Ninh Dancesport 4

15 Nguyễn Phương Diệu My Pro.G Academy Vietnam 1

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 2

132 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

15 Nguyễn Phương Diệu My Pro.G Academy Vietnam 1

78 Nguyễn Thị Minh Thư Bảo DanceSport Nghệ An 2

506 PHẠM NGUYỄN MINH AN VIETSDANCE 3

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

79 Phạm Thảo Trang Bảo DanceSport Nghệ An 1

23 Phạm Phương Nhi Pro.G Academy Vietnam 2

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

408 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

SK 101: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 09:08:18 6/7

SK 96: Chung kết Hạng F4 Trẻ (U18) Latin - Điệu S - Giờ: 08:57:06 6/7

SK 97: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S - Giờ: 08:58:48 6/7

SK 98: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:00:30 6/7

SK 99: Chung kết Hạng FC Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:01:30 6/7

SK 100: Chung kết Hạng F5 Trẻ (U18) Latin - Điệu P - Giờ: 09:06:36 6/7

SK 93: Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 08:48:36 6/7

SK 94: Chung kết Hạng F4 Thanh niên Latin - Điệu S - Giờ: 08:53:42 6/7

SK 95: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 08:55:24 6/7
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499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 3

505 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 4

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng5

79 Phạm Thảo Trang Bảo DanceSport Nghệ An 1

501 Dương Thị Hòa Lâm TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 4

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 5

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

516 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 2

504 ĐẶNG DIỆP CHI VIETSDANCE 3

509 NGUYỄN TĨNH KHÁNH VÂN VIETSDANCE 4

408 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

446 Nguyễn Hồng Ngọc StuArt Center 2

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

301 Tạ Liên Giang LUÂN OANH DANCESPORT Bỏ thi

9 Trần Ngọc Ánh Pro.G Academy Vietnam 1

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 2

506 PHẠM NGUYỄN MINH AN VIETSDANCE 3

497 Phạm Bảo Châu TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

71 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 2

447 Tạ Bảo Trang StuArt Center 3

309 Phạm Hà Trúc An M - DANCE 4

402 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

167 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 6

516 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 7

395 Ngô Mỹ Hạnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8

407 Vũ Tuệ Lâm SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN Bỏ thi

396 Nguyễn Ngô Trà My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9-12

397 Nguyễn Hải Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9-12

504 ĐẶNG DIỆP CHI VIETSDANCE 9-12

509 NGUYỄN TĨNH KHÁNH VÂN VIETSDANCE 9-12

137 Trần Nguyễn Anh Minh Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

448 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 2

503 Phạm Đức Bình Nguyễn Vũ Bảo Phương TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 4

SK 108: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 09:32:42 6/7

SK 109: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 09:36:06 6/7

SK 102: Chung kết Hạng F5 Thanh niên Latin - Điệu P - Giờ: 09:10:00 6/7

SK 103: Chung kết Hạng F5 Nhi đồng Latin - Điệu P - Giờ: 09:11:42 6/7

SK 105: Chung kết Hạng FB Trẻ (U18) Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:20:12 6/7

SK 106: Chung kết Hạng FB Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:21:12 6/7
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6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

131 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

302 Phạm Tường Ngân LUÂN OANH DANCESPORT 3

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 4

15 Nguyễn Phương Diệu My Pro.G Academy Vietnam 5

412 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

496 Mã Tuệ Linh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam 3

142 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

487 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

384 Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 6

58 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Bắc Ninh Dancesport 7

113 Trịnh Bảo Quyên CK Team 8-9

444 NGUYỄN BẢO NGÂN Stella Art Center 8-9

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 1

228 Too Kam Yuen Lee Chui Pik Hong Kong China / Dance Infinity 2

227 Ng Kin Ming Chan Ming Sin Hong Kong China / Dance Infinity 3

490 Vũ Tuệ Lâm Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 1

144 Phạm Bảo Khánh Linh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

145 Phạm Thùy Trang CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 2

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 3

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 4

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 5

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 6

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 1

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 2

225 Hui Kai chun Hong Kong China / Dance Infinity 3

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 4

144 Phạm Bảo Khánh Linh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 5

93 Chen Shih Syuan Chinese Taipei 1

381 Quàng Thị Tường Vy S-High Dance 2

221 Chow Kin Wai Hong Kong China / Dance Infinity 3

217 Hui Hau Yau Hong Kong China / Dance Infinity 4

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 1

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 2

SK 113: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Standard - Điệu F - Giờ: 09:52:24 6/7

SK 114: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Standard - Điệu F - Giờ: 09:54:06 6/7

SK 115: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Standard - Điệu F - Giờ: 09:55:48 6/7

SK 116: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Standard - Điệu F - Giờ: 09:57:30 6/7

SK 117: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Standard - Điệu F - Giờ: 09:59:12 6/7

SK 110: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:39:30 6/7

SK 111: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:40:30 6/7

SK 112: Chung kết HNSO Senior II - Grade C Standard - Điệu W,T,F - Giờ: 09:47:18 6/7
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242 Yip Hoi Ling Hong Kong, China 3

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 1

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 2

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 3

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 4

146 Nguyễn Thị Diễm Phúc CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 5

378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 2

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 3

266 Lau Kai Bun, Kevin Hung Hung Yu, Crystal Hong Kong, China 4

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 1

305 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 2

110 Vũ Hoàng Diệp Chi CK TEAM 3

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 4

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 5

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 6

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 7

93 Chen Shih Syuan Chinese Taipei 1

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China 2

218 Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 3

381 Quàng Thị Tường Vy S-High Dance 4

217 Hui Hau Yau Hong Kong China / Dance Infinity 5

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

242 Yip Hoi Ling Hong Kong, China 2

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 1

228 Too Kam Yuen Lee Chui Pik Hong Kong China / Dance Infinity 2

266 Lau Kai Bun, Kevin Hung Hung Yu, Crystal Hong Kong, China 3

227 Ng Kin Ming Chan Ming Sin Hong Kong China / Dance Infinity 4

278 Yeung Travis Leeroy Hong Kong, China 1

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 2

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 3

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 4

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 5

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 6

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 7

372 PRINCESS REINA L. BENOLIRAO Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter8

111 Nghiêm Hoàng Uyên Nhi CK Team 9

SK 124: Chung kết HNSO Senior I - Grade A Standard - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 10:14:30 6/7

SK 126: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Standard - Điệu T - Giờ: 10:53:00 6/7

SK 118: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Standard - Điệu F - Giờ: 10:00:54 6/7

SK 119: Chung kết HNSO Senior I - Grade C Standard - Điệu W,T,F - Giờ: 10:02:36 6/7

SK 120: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Standard - Điệu T - Giờ: 10:07:42 6/7

SK 121: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Standard - Điệu T - Giờ: 10:09:24 6/7

SK 122: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Standard - Điệu T - Giờ: 10:11:06 6/7
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342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 2

225 Hui Kai chun Hong Kong China / Dance Infinity 3

281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 4

283 Aqila Nadjwa Widyasti Indonesia TDC 5

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

242 Yip Hoi Ling Hong Kong, China 2

219 Chan Tsz Wing Claudia Hong Kong China / Dance Infinity 1

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 2

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 3

305 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 4

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 5

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 6

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 7

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 2

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 3

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 4

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 5

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 6

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 7

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

225 Hui Kai chun Hong Kong China / Dance Infinity 2

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 3

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 4

93 Chen Shih Syuan Chinese Taipei 1

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China 2

381 Quàng Thị Tường Vy S-High Dance 3

217 Hui Hau Yau Hong Kong China / Dance Infinity 4

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 1

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 2

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 3

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 4

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 5

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

225 Hui Kai chun Hong Kong China / Dance Infinity 2

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 3

SK 131: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Standard - Điệu VW - Giờ: 11:02:48 6/7

SK 132: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Standard - Điệu VW - Giờ: 11:04:30 6/7

SK 133: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Standard - Điệu VW - Giờ: 11:06:12 6/7

SK 134: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Standard - Điệu Q - Giờ: 11:07:54 6/7

SK 135: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Standard - Điệu Q - Giờ: 11:09:36 6/7

SK 127: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Standard - Điệu T - Giờ: 10:54:42 6/7

SK 128: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Standard - Điệu VW - Giờ: 10:56:24 6/7

SK 129: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Standard - Điệu VW - Giờ: 10:58:06 6/7
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283 Aqila Nadjwa Widyasti Indonesia TDC 4

281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 5

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 2

242 Yip Hoi Ling Hong Kong, China 3

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 1

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 2

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 3

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 4

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 5

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China 1

93 Chen Shih Syuan Chinese Taipei 2

221 Chow Kin Wai Hong Kong China / Dance Infinity 3

381 Quàng Thị Tường Vy S-High Dance 4

217 Hui Hau Yau Hong Kong China / Dance Infinity 5

34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

259 Ho Chin Pang Cheung Yui Nam Hong Kong, China 2

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 3

335 Lim Zi Jun Lim Le Wei Malaysia 4

339 Yap Chin Kuan Chew Ling Hui Malaysia 5

3 Nguyễn Việt Quang Lê Phương Anh Pro.G Academy Vietnam 6-8

263 KWONG SAI LEONG LAU TSZ KWAN Hong Kong, China 6-8

362 Huang Jian Peng Chen Si Yuan People s Republic of China 6-8

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 9

284 Albert Yuwono Tania Christabella Tungka Indonesia TDC 10

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 11

285 David Hendrawan Patricia Trisno Indonesia TDC 12-14

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio 12-14

502 Lê Hoàng Anh Nguyễn Hoàng Lan TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng12-14

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

225 Hui Kai chun Hong Kong China / Dance Infinity 2

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 3

283 Aqila Nadjwa Widyasti Indonesia TDC 4

281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 5

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 1

305 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 2

141 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

110 Vũ Hoàng Diệp Chi CK TEAM 4

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 5

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 6

SK 143: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Standard - Điệu W - Giờ: 11:51:30 6/7

SK 136: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Standard - Điệu Q - Giờ: 11:11:18 6/7

SK 137: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Standard - Điệu Q - Giờ: 11:13:00 6/7

SK 138: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Standard - Điệu Q - Giờ: 11:14:42 6/7

SK 139: Chung kết HNSO Adult Single dance Latin - Điệu C - Giờ: 11:16:24 6/7

SK 142: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Standard - Điệu W - Giờ: 11:49:48 6/7
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244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 7

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 8

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

278 Yeung Travis Leeroy Hong Kong, China 2

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 3

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 4

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 5

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 6

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 7-8

111 Nghiêm Hoàng Uyên Nhi CK Team 7-8

372 PRINCESS REINA L. BENOLIRAO Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter9

218 Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 1

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China 2

93 Chen Shih Syuan Chinese Taipei 3

381 Quàng Thị Tường Vy S-High Dance 4

221 Chow Kin Wai Hong Kong China / Dance Infinity 5

217 Hui Hau Yau Hong Kong China / Dance Infinity 6

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

242 Yip Hoi Ling Hong Kong, China 2

197 Nguyễn Thị Huệ Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 3

196 Phạm Thị Yến Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 4

160 Trần Dương Thiên Bảo Ngô Khánh Linh CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 1

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 2

5 Lê Hoàng Sơn Dương Thị Mai Lan Pro.G Academy Vietnam 1

491 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 2

182 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương CLB Super Star Hà nội 3

264 Lam Tsz Kwan Arie Kwok On Yu Hong Kong, China 1

34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 2

335 Lim Zi Jun Lim Le Wei Malaysia 3

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 4

284 Albert Yuwono Tania Christabella Tungka Indonesia TDC 5

3 Nguyễn Việt Quang Lê Phương Anh Pro.G Academy Vietnam 6-8

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 6-8

362 Huang Jian Peng Chen Si Yuan People s Republic of China 6-8

285 David Hendrawan Patricia Trisno Indonesia TDC 9-10

502 Lê Hoàng Anh Nguyễn Hoàng Lan TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng9-10

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio 11

34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

SK 149: Chung kết Hạng A Dưới 21 tuổi Standard - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 12:36:48 6/7

SK 152: Chung kết HNSO Adult Single dance Latin - Điệu J - Giờ: 12:54:00 6/7

SK 154: Chung kết HNSO Adult Single dance Latin - Điệu P - Giờ: 13:00:48 6/7

SK 144: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Standard - Điệu W - Giờ: 11:53:12 6/7

SK 145: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Standard - Điệu W - Giờ: 11:54:54 6/7

SK 146: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Standard - Điệu W - Giờ: 11:56:36 6/7

SK 148: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 12:28:18 6/7
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288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 2

361 Huang Jian Peng Ma Xiao Feng People s Republic of China 3

335 Lim Zi Jun Lim Le Wei Malaysia 4

3 Nguyễn Việt Quang Lê Phương Anh Pro.G Academy Vietnam 5

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 6

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 7

284 Albert Yuwono Tania Christabella Tungka Indonesia TDC 8

285 David Hendrawan Patricia Trisno Indonesia TDC 9

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio Bỏ thi

502 Lê Hoàng Anh Nguyễn Hoàng Lan TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao BằngBỏ thi

256 Cheung King Lam Yin Hong Kong, China 1

261 Kwan Sebastian Randall Kwan Lauren Kailan Hong Kong, China 2

28 Nguyễn Cảnh Thắng Nguyễn Tú Phương Pro.G Academy Vietnam 3

29 Nguyễn Cảnh Toàn Nguyễn Thu Hà Pro.G Academy Vietnam 4

338 Pua Jun Yu Ke Chai Wei Malaysia 5

222 He Chung Chak Yim Kei Wan Hong Kong China / Dance Infinity 6

443 Trần Văn Đức Nguyễn An Như Sparta Team 7

254 Chan Chak Fung Leung Wing Yi Hong Kong, China 8

137 Trần Nguyễn Anh Minh Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 9

275 Wong Huen Ho Mervin Yao Sally Hong Kong, China 10

270 Ethan Ching Siu Chloe Suen Tsz Tung Hong Kong, China 11

224 Hui kai chun Chan Tsz Wing Claudia Hong Kong China / Dance Infinity 12

255 Chan Yat Hei Tang Tsz Ching Hong Kong, China 13-14

393 Nguyễn Anh Cường Lê Khánh Vân Sở Văn Hoá Thể Thao Hà Nội 13-14

104 Huang Chi-Hsuan Hsu Ya-Yen Chinese Taipei 15-17

107 Lin Pin Yi Chen Yu Tung Chinese Taipei 15-17

271 Tam Aidan Leung Yu Ching Hong Kong, China 15-17

277 Yeung Travis Leeroy Lam Hiu Yin Cheryl Hong Kong, China 18

439 Son Yeonho Son Ayoung South Korea 19

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 20-23

229 Tsang Ho Man Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 20-23

258 Ethan Ching Siu Chloe Suen Tsz Tung Hong Kong, China 20-23

503 Phạm Đức Bình Nguyễn Vũ Bảo Phương TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng20-23

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

181 Phạm Tùng Lâm Đặng An An Clb Starkids Quảng Ninh 2

277 Yeung Travis Leeroy Lam Hiu Yin Cheryl Hong Kong, China 3

391 Savelii Zaitsev Yulia Krotkova Singapore DanceSport Federation 1

220 Chow Kin Wai Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 2

491 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 3

160 Trần Dương Thiên Bảo Ngô Khánh Linh CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 4

344 Isaac Lee Yi Fan Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 5

182 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 1

264 Lam Tsz Kwan Arie Kwok On Yu Hong Kong, China 2

SK 160: Chung kết HNSO Youth - Grade C Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 13:28:30 6/7

SK 161: Chung kết HNSO Adult Single dance Latin - Điệu R - Giờ: 13:33:36 6/7

SK 155: Chung kết HNSO Junior - Grade C Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:03:30 6/7

SK 159: Chung kết HNSO Juvenile - Grade C Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 13:23:24 6/7
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34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 3

335 Lim Zi Jun Lim Le Wei Malaysia 4

3 Nguyễn Việt Quang Lê Phương Anh Pro.G Academy Vietnam 5

259 Ho Chin Pang Cheung Yui Nam Hong Kong, China 6-9

263 KWONG SAI LEONG LAU TSZ KWAN Hong Kong, China 6-9

284 Albert Yuwono Tania Christabella Tungka Indonesia TDC 6-9

334 Lee Chen Sheng Hazel Tan Kah Yen Malaysia 6-9

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 10

285 David Hendrawan Patricia Trisno Indonesia TDC 11-12

362 Huang Jian Peng Chen Si Yuan People s Republic of China 11-12

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 13-15

199 Nguyễn Thanh Ngọc Vũ Thị Đương Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 13-15

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio 13-15

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

181 Phạm Tùng Lâm Đặng An An Clb Starkids Quảng Ninh 2

277 Yeung Travis Leeroy Lam Hiu Yin Cheryl Hong Kong, China 3

335 Lim Zi Jun Lim Le Wei Malaysia 1

3 Nguyễn Việt Quang Lê Phương Anh Pro.G Academy Vietnam 2

259 Ho Chin Pang Cheung Yui Nam Hong Kong, China 3

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 4

361 Huang Jian Peng Ma Xiao Feng People s Republic of China 5

334 Lee Chen Sheng Hazel Tan Kah Yen Malaysia 6

34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 7

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 8

284 Albert Yuwono Tania Christabella Tungka Indonesia TDC 9

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio Bỏ thi

260 Ho Chun Hin Fung Tsz Wai Hong Kong, China 10-11

285 David Hendrawan Patricia Trisno Indonesia TDC 10-11

293 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

516 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 2

448 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 1

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 2

1 Nguyễn Nam Anh Lê Anh Phương Pro.G Academy Vietnam 1

33 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi Pro.G Academy Vietnam 2

3 Nguyễn Việt Quang Lê Phương Anh Pro.G Academy Vietnam 3

2 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Pro.G Academy Vietnam 4

34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 5

29 Nguyễn Cảnh Toàn Nguyễn Thu Hà Pro.G Academy Vietnam 6

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 7

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 8

28 Nguyễn Cảnh Thắng Nguyễn Tú Phương Pro.G Academy Vietnam 9

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 10

SK 181: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:54:18 6/7

SK 182: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:00:00 6/7

SK 165: Chung kết HNSO Juvenile - Grade A Standard  - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 14:30:18 6/7

SK 169: Chung kết HNSO Adult Single dance Latin - Điệu S - Giờ: 15:04:36 6/7

SK 180: Chung kết Hạng FA Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:45:48 6/7
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303 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

142 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

240 Leung Wing Yin Hong Kong, China 3

90 Chang Chih Ling Chinese Taipei 4

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 5

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 6

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 7-11

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 7-11

159 Đỗ Trần Quỳnh Như CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 7-11

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 7-11

304 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE 7-11

222 He Chung Chak Yim Kei Wan Hong Kong China / Dance Infinity 1

124 Trần Hạo Nam Nguyễn Hoàng Minh Anh CK TEAM 2

114 Đặng Hồ Sâm Lê Hà Ngân CK TEAM 3

179 Nguyễn Đức Minh Sơn Nguyễn Hoàng Yến Clb Starkids Quảng Ninh 4

224 Hui kai chun Chan Tsz Wing Claudia Hong Kong China / Dance Infinity 5

104 Huang Chi-Hsuan Hsu Ya-Yen Chinese Taipei 6

107 Lin Pin Yi Chen Yu Tung Chinese Taipei 7-11

160 Trần Dương Thiên Bảo Ngô Khánh Linh CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 7-11

229 Tsang Ho Man Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 7-11

254 Chan Chak Fung Leung Wing Yi Hong Kong, China 7-11

255 Chan Yat Hei Tang Tsz Ching Hong Kong, China 7-11

94 Wang Yi Shan Chinese Taipei 1

88 Chuang Min Hsuan Chinese Taipei 2

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 3

100 Lin Cai Yi Chinese Taipei 4

248 Tsang Tsz Ki Hong Kong, China 5

302 Phạm Tường Ngân LUÂN OANH DANCESPORT 6

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 7-12

96 Hsu, Ya - Yen Chinese Taipei 7-12

101 Chang Yen Han Chinese Taipei 7-12

173 Trịnh Lan Anh Clb Starkids Quảng Ninh 7-12

176 Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh 7-12

200 Lee Wing Kiu Winki DanceSport Association of Hong Kong, China7-12

433 Hwang yousung Jung eunji South Korea 1

108 Lin Yung Cheng Chuan Ivy Chinese Taipei 2

367 Yuxin Bo Chunshan Zhou People s Republic of China 3

1 Nguyễn Nam Anh Lê Anh Phương Pro.G Academy Vietnam 4

349 Zuozeng Yu Danni Yang People s Republic of China 5

435 Kang chankyu Im jihu South korea 6

273 Tse Cheuk Hin Chui Hong Yu Natalie Hong Kong, China 7

373 JOHN LLOYD LEYSON OUIE SELENE M. RENDON Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter8

2 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Pro.G Academy Vietnam 9-11

260 Ho Chun Hin Fung Tsz Wai Hong Kong, China 9-11

SK 186: Chung kết ASIA STARS ADULT LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 18:55:00 6/7

SK 183: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - JUVENILE STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 18:20:00 6/7

SK 184: Chung kết WDSF OPEN JUNIOR II STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 18:30:00 6/7

SK 185: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - JUNIOR II STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 18:45:00 6/7
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337 Ooi Say Keat Che Xin Nee Malaysia 9-11

333 Anson Phang Jun Keat Cherry Yeo Xiao Wei Malaysia 12

274 Wei Chao Long Nancy Hong Kong, China 13

3 Nguyễn Việt Quang Lê Phương Anh Pro.G Academy Vietnam 14-16

365 Xuan Yang Xinrui Yang People s Republic of China 14-16

437 Park Jun Park Habi South Korea 14-16

33 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi Pro.G Academy Vietnam 17

34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 18-20

363 Ning Zhang Xiaohan Jiang People s Republic of China 18-20

366 Yu Long Guo Sheng Liao Huang People s Republic of China 18-20

263 KWONG SAI LEONG LAU TSZ KWAN Hong Kong, China 21

259 Ho Chin Pang Cheung Yui Nam Hong Kong, China 22

339 Yap Chin Kuan Chew Ling Hui Malaysia 23

264 Lam Tsz Kwan Arie Kwok On Yu Hong Kong, China 24-26

268 Nguyen Phi Nhien Lei Choi Wa Hong Kong, China 24-26

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 24-26

269 SIT Ho Yin NG Suet Yee Hong Kong, China 27

202 Liu Shing Chi Lo Yuri DanceSport Association of Hong Kong, China28

102 Chen Bing Chen Pu Szu Yu Chinese Taipei 29

126 Võ Đình Nguyên Trần Nguyễn Diệu Linh CK TEAM 30

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 31

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 32-33

284 Albert Yuwono Tania Christabella Tungka Indonesia TDC 32-33

276 Yan Shing Yu Li Yin Tung Hong Kong, China 34

285 David Hendrawan Patricia Trisno Indonesia TDC 35

115 Đồng Minh Hiếu Trần Châu Anh CK TEAM Bỏ thi

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio Bỏ thi

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 36-39

209 Đinh Văn Tuần Nguyễn Lê Thanh Happy Dance 36-39

210 Đỗ Thanh Tuấn Nguyễn Thị Kiều Linh Happy Dance 36-39

279 Yip Man Kai Ha Yuk Mei Hong Kong, China 36-39

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

248 Tsang Tsz Ki Hong Kong, China 2

380 Nguyễn Khánh Ngọc S-High Dance 3

100 Lin Cai Yi Chinese Taipei 4

239 Leung Wing Yi Hong Kong, China 5

232 Yao Sally Hong Kong, China 6

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 7-24

8 Nguyễn Khánh Vy Pro.G Academy Vietnam 7-24

9 Trần Ngọc Ánh Pro.G Academy Vietnam 7-24

88 Chuang Min Hsuan Chinese Taipei 7-24

101 Chang Yen Han Chinese Taipei 7-24

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 7-24

237 Tang Tsz Ching Hong Kong, China 7-24

240 Leung Wing Yin Hong Kong, China 7-24

241 Tong Inez Sum Yau Hong Kong, China 7-24

243 Zhang Shuyu Hong Kong, China 7-24

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 7-24

245 Tsui Sum Yuet Hong Kong, China 7-24

251 Leung Yu Ching Hong Kong, China 7-24

SK 187: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - JUNIOR I LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:15:00 6/7
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320 Erin Ung Ting Yee Malaysia 7-24

353 Wei Si Yu People s Republic of China 7-24

370 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 7-24

371 CHELSEA JEN SIARZA Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter7-24

428 Minseo Kim South Korea 7-24

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 25-32

109 Trần Khánh Vy CK TEAM 25-32

174 Đặng Ngọc Bảo Trân Clb Starkids Quảng Ninh 25-32

249 Leung Man Pui Hong Kong, China 25-32

319 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia 25-32

321 Valery Chung Yee Thong Malaysia 25-32

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 25-32

429 KIM EUNSEO South Korea 25-32

315 Madeleine Lau Yu Xuan Malaysia 1

414 Đàm Thuỳ Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

236 Chan Hei Lam Hong Kong, China 3

238 Lo Sum Yi Abby Hong Kong, China 4

318 Eunice Ling Chen Xin Malaysia 5

84 Kang Hsin - Ni Chinese Taipei 6

415 Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7

92 Tsou Ni Xuan Chinese Taipei 8-13

200 Lee Wing Kiu Winki DanceSport Association of Hong Kong, China8-13

316 Yap Wan Xin Malaysia 8-13

352 Ma Xiao Feng People s Republic of China 8-13

430 Yourim Won South Korea 8-13

431 Park Habi South Korea 8-13

14 Đỗ Nguyễn Minh Hạnh Pro.G Academy Vietnam 14-25

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 14-25

218 Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 14-25

246 Ho Ching Lam Hong Kong, China 14-25

301 Tạ Liên Giang LUÂN OANH DANCESPORT 14-25

314 Chew Yun Han Malaysia 14-25

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 14-25

325 Chia Yi Ru Malaysia 14-25

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 14-25

332 Hau Wei Qi Malaysia 14-25

340 Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 14-25

413 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 14-25

175 Trần Hà Châu Clb Starkids Quảng Ninh 26-30

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China26-30

324 Lim Jia Xin Malaysia 26-30

369 Tống Mỹ Huyền Nam Anh Dance Center 26-30

390 Vivienne Lee Singapore 26-30

366 Yu Long Guo Sheng Liao Huang People s Republic of China 1

437 Park Jun Park Habi South Korea 2

33 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi Pro.G Academy Vietnam 3

2 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Pro.G Academy Vietnam 4

361 Huang Jian Peng Ma Xiao Feng People s Republic of China 5

SK 188: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - YOUTH LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:25:00 6/7

SK 189: Chung kết WDSF OPEN YOUTH LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:35:00 6/7
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259 Ho Chin Pang Cheung Yui Nam Hong Kong, China 6

29 Nguyễn Cảnh Toàn Nguyễn Thu Hà Pro.G Academy Vietnam 7-12

124 Trần Hạo Nam Nguyễn Hoàng Minh Anh CK TEAM 7-12

202 Liu Shing Chi Lo Yuri DanceSport Association of Hong Kong, China7-12

223 Hui Chun Yu Marcus Ng Shuk Yee Hong Kong China / Dance Infinity 7-12

338 Pua Jun Yu Ke Chai Wei Malaysia 7-12

391 Savelii Zaitsev Yulia Krotkova Singapore DanceSport Federation 7-12

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 13-23

28 Nguyễn Cảnh Thắng Nguyễn Tú Phương Pro.G Academy Vietnam 13-23

115 Đồng Minh Hiếu Trần Châu Anh CK TEAM 13-23

180 Nguyễn Tô Quốc Khánh Vũ Ngân Hà Clb Starkids Quảng Ninh 13-23

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 13-23

215 Wan Chun Leung Wong Ka Man HKV Art Education Limited,Hong Kong 13-23

220 Chow Kin Wai Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 13-23

222 He Chung Chak Yim Kei Wan Hong Kong China / Dance Infinity 13-23

276 Yan Shing Yu Li Yin Tung Hong Kong, China 13-23

334 Lee Chen Sheng Hazel Tan Kah Yen Malaysia 13-23

344 Isaac Lee Yi Fan Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 13-23

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 1

242 Yip Hoi Ling Hong Kong, China 2

303 Đặng Phương Linh M - DANCE 3

305 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 4

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 5

217 Hui Hau Yau Hong Kong China / Dance Infinity Bỏ thi

84 Kang Hsin - Ni Chinese Taipei 1

233 Luk Tsz Kiu Nicole Hong Kong, China 2

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China 3

92 Tsou Ni Xuan Chinese Taipei 4

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 5

242 Yip Hoi Ling Hong Kong, China 6

85 Huang Shu - Han Chinese Taipei 7-9

217 Hui Hau Yau Hong Kong China / Dance Infinity 7-9

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 7-9

441 Pavlov Kirill Kristina Shinkariuk Spain 1

434 Jung Hoon Lee Yeeun South Korea 2

226 Liu Kai Sum Sam Liu Wan Hin Hong Kong China / Dance Infinity 3

106 Lin Li Hsieh Wen Hsin Chinese Taipei 4

436 Kim Jung Min Yun So Yeong South Korea 5

262 Kwong Ching Fai Ding xin yi Hong Kong, China 6

105 Lin Daniel Ke Chih Wen Chinese Taipei 7-13

187 Nguyễn Quốc Bảo Trần Hoàng Minh Châu CLB Super Star Hà nội 7-13

223 Hui Chun Yu Marcus Ng Shuk Yee Hong Kong China / Dance Infinity 7-13

253 Bacani Dovano Ip Lam Pak Yi Hong Kong, China 7-13

263 KWONG SAI LEONG LAU TSZ KWAN Hong Kong, China 7-13

280 CHAN Pak Tsun YUNG Wing To Hong Kong, China 7-13

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 7-13

SK 191: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - ADULT STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 20:00:00 6/7

SK 192: Chung kết WDSF OPEN ADULT STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 20:10:00 6/7

SK 190: Chung kết ASIA STARS SOLO FEMALE STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 19:50:00 6/7
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4 Trần Tuấn Kiệt Trần Lương Diễm Quỳnh Pro.G Academy Vietnam 14-24

5 Lê Hoàng Sơn Dương Thị Mai Lan Pro.G Academy Vietnam 14-24

102 Chen Bing Chen Pu Szu Yu Chinese Taipei 14-24

103 Chen Shih Syuan Wang Yi Shan Chinese Taipei 14-24

117 Lê Hoàng Bảo Thiên Lê Quỳnh Trang CK TEAM 14-24

220 Chow Kin Wai Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 14-24

231 Wong Lap Yin Cheung Kit Ni Hong Kong China / Dance Infinity 14-24

264 Lam Tsz Kwan Arie Kwok On Yu Hong Kong, China 14-24

269 SIT Ho Yin NG Suet Yee Hong Kong, China 14-24

336 Loh Yi Wei Yap Wan Xin Malaysia 14-24

344 Isaac Lee Yi Fan Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 14-24

122 Trần Bảo Duy Lê Ngọc Tường Vy CK TEAM 25-29

227 Ng Kin Ming Chan Ming Sin Hong Kong China / Dance Infinity 25-29

228 Too Kam Yuen Lee Chui Pik Hong Kong China / Dance Infinity 25-29

266 Lau Kai Bun, Kevin Hung Hung Yu, Crystal Hong Kong, China 25-29

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio 25-29

423 Tango - Slow Waltz Phạm Tú Hảo, Nguyễn Thị Bình DCLB Dance.S Hà Nội 1

473 Nguyễn Quốc Quân Tạ Thị Lệ Yên Thăng Long 1

466 Chu Văn Hồng Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 2

471 Nguyễn Đình Sơn Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 3

460 Tạ Thị Lệ Yên Thăng Long 1

463 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 2

462 Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 3

464 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 4

461 Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 5

459 Trần Việt Phương Thăng Long 6

531 Tô Hải Hà Thăng Long 7

532 Bùi Đức Thi Thăng Long 1

467 Chu Văn Hồng Thăng Long 2

472 Nguyễn Đình Sơn Thăng Long 3

468 Dương Long Thăng Long 4

41 Lê Đỗ Bảo Trân - SONATA ACADEMY - 1

45 Lê Phương Anh - SONATA ACADEMY - 2

43 Bùi Ngọc Quỳnh - SONATA ACADEMY - 1

40 Nguyễn Khánh Quang - SONATA ACADEMY - 1

44 Nguyễn Đan Linh - SONATA ACADEMY - 1

42 Lê Bảo Châu Anh - SONATA ACADEMY - 2

46 Trần Nguyễn Thanh Mai - SONATA ACADEMY - 3

SK 196: Chung kết Hạng F5 Trung niên Standard Thăng Long - Điệu VW - Giờ: 07:07:00 7/7

SK 197: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 07:08:00 7/7

SK 198: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 07:10:00 7/7

SK 199: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 07:12:00 7/7

SK 193: Chung kết Đồng diễn Trung niên Standard Solar Dance Club - Điệu WT - Giờ: 07:00 7/7

SK 194: Chung kết Hạng E5 Van Nhanh Standard Thăng Long - Điệu V - Giờ: 07:05:00 7/7

SK 195: Chung kết Hạng F5 Van Nhanh solo Standard Thăng Long - Điệu V - Giờ: 07:06:00 7/7
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473 Nguyễn Quốc Quân Tạ Thị Lệ Yên Thăng Long 1

469 Đào Tuấn Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 2

466 Chu Văn Hồng Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 3

471 Nguyễn Đình Sơn Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 4

459 Trần Việt Phương Thăng Long 1

464 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 2

463 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 3

461 Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 4

426 Phạm Văn Quảng Nguyễn Thị Thu Hải Solar Dance Club 1

427 Vũ Thủy Phạm Ngọc Dung Solar Dance Club 2

425 Lê Tuấn Hà Dương Thanh Hiền Solar Dance Club 3

532 Bùi Đức Thi Thăng Long 1

472 Nguyễn Đình Sơn Thăng Long 2

467 Chu Văn Hồng Thăng Long 3

468 Dương Long Thăng Long 4

464 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 1

463 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 2

459 Trần Việt Phương Thăng Long 3

462 Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 4

460 Tạ Thị Lệ Yên Thăng Long 5

531 Tô Hải Hà Thăng Long 6

461 Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 7

38 Mashup Latin Dương Ngọc Thuận, Lê Đỗ Bảo Trân, L- SONATA ACADEMY - 1

426 Phạm Văn Quảng Nguyễn Thị Thu Hải Solar Dance Club 1

424 Lê Tuấn Hà Lê Thu Trang Solar Dance Club 2

427 Vũ Thủy Phạm Ngọc Dung Solar Dance Club 3

378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 2

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 3

123 Trần Đăng Giáo Đỗ Thị Minh Tâm CK Team Bỏ thi

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 1

125 Tuấn Xuân Tiến Nguyễn Thị Thanh Thủy CK Team 2

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 3

127 Vũ Đình Cường Trần Thị Ngọc Tuyết CK Team 4

SK 206: Chung kết Hạng A Người lớn Standard Solar Dance Club - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 07:30:00 7/7

SK 208: Chung kết Hạng E4 Trung niên 1 Standard - Điệu F - Giờ: 07:38:24 7/7

SK 210: Chung kết Hạng E4 Trung niên 2 Standard - Điệu SF - Giờ: 07:41:48 7/7

SK 201: Chung kết Hạng FD 2 điệu Standard Thăng Long - Điệu W,T - Giờ: 07:16:00 7/7

SK 202: Chung kết Hạng A Người lớn Latin Solar Dance Club - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 07:18:00 7/7

SK 203: Chung kết Hạng FD2 trung niên Standard Thăng Long - Điệu W - Giờ: 07:23:00 7/7

SK 204: Chung kết Hạng F1 Slow Waltz Standard Thăng Long - Điệu W - Giờ: 07:24:00 7/7

SK 205: Chung kết Đồng diễn Trẻ em Formation - Điệu DD - Giờ: 07:25:00 7/7

SK 200: Chung kết Hạng D vô địch Standard Thăng Long - Điệu W,T - Giờ: 07:14:00 7/7
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378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 2

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 3

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 4

123 Trần Đăng Giáo Đỗ Thị Minh Tâm CK Team Bỏ thi

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1

134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

409 Nguyễn Quỳnh Hoa SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

400 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

485 Vũ Thị Ngọc Khánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

405 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 6

42 Lê Bảo Châu Anh - SONATA ACADEMY - 7-8

451 Phạm Hà Anh Thái Bình Dancesport 7-8

403 Trần Thị Kim Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9-10

477 Hồ Thảo Linh Thanh Hoài Dancesport 9-10

44 Nguyễn Đan Linh - SONATA ACADEMY - 11-12

298 Nguyễn Châu Anh Linh Anh Academy 11-12

347 Vũ Quỳnh Anh Moondance Center 13-14

475 Nguyễn Thị Diệu Anh Thanh Hoài Dancesport 13-14

422 Vũ Quốc Việt SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 15-17

444 NGUYỄN BẢO NGÂN Stella Art Center 15-17

476 Đậu Thị Tường Vy Thanh Hoài Dancesport 15-17

169 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 1

420 Phạm Tuấn Phong Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

416 Lê Bảo Nam Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

417 Nguyễn Minh Hoàng Dương Yến Chi SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

345 Đào Quốc Khánh Trần Nguyệt Minh MonA Team 5

137 Trần Nguyễn Anh Minh Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

448 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 2

503 Phạm Đức Bình Nguyễn Vũ Bảo Phương TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 4

378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 2

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 3

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 4

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 5

120 Nguyễn Tú Linh Nguyễn Thị Hằng CK Team 6

125 Tuấn Xuân Tiến Nguyễn Thị Thanh Thủy CK Team 1

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 2

185 Nguyễn Anh Minh Phạm Kim Hoa CLB Super Star Hà nội 3

SK 213: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 07:46:54 7/7

SK 214: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 07:48:36 7/7

SK 215: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 07:50:18 7/7

SK 216: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Standard - Điệu T - Giờ: 07:52:00 7/7

SK 211: Chung kết Hạng S4 Vô địch Trung niên Standard - Điệu F - Giờ: 07:43:30 7/7

SK 212: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 07:45:12 7/7
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184 Đoàn Hồng Hải Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 4

188 Nguyễn Thế Bình Nguyễn Thị Nga CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

487 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

294 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 2

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam 3

409 Nguyễn Quỳnh Hoa SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

385 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 5

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng6

137 Trần Nguyễn Anh Minh Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

448 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 2

503 Phạm Đức Bình Nguyễn Vũ Bảo Phương TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 4

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 1

185 Nguyễn Anh Minh Phạm Kim Hoa CLB Super Star Hà nội 2

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 3

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 1

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 2

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 1

125 Tuấn Xuân Tiến Nguyễn Thị Thanh Thủy CK Team 2

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 3

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 4

184 Đoàn Hồng Hải Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 5

120 Nguyễn Tú Linh Nguyễn Thị Hằng CK Team 6

127 Vũ Đình Cường Trần Thị Ngọc Tuyết CK Team Bỏ thi

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

185 Nguyễn Anh Minh Phạm Kim Hoa CLB Super Star Hà nội 1

120 Nguyễn Tú Linh Nguyễn Thị Hằng CK Team 2

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 1

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 2

378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 2

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 3

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 4

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 5

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

SK 223: Chung kết Hạng E2 Thầy trò Standard - Điệu T - Giờ: 08:03:54 7/7

SK 224: Chung kết Hạng S2 Vô địch Trung niên Standard - Điệu T - Giờ: 08:05:36 7/7

SK 218: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 07:55:24 7/7

SK 219: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi 100 Standard - Điệu T - Giờ: 07:57:06 7/7

SK 220: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi 80 Standard - Điệu T - Giờ: 07:58:48 7/7

SK 221: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 08:00:30 7/7

SK 222: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi 85 Standard - Điệu T - Giờ: 08:02:12 7/7

SK 217: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 07:53:42 7/7
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137 Trần Nguyễn Anh Minh Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

448 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 2

503 Phạm Đức Bình Nguyễn Vũ Bảo Phương TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 4

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 1

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 2

125 Tuấn Xuân Tiến Nguyễn Thị Thanh Thủy CK Team 1

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 2

185 Nguyễn Anh Minh Phạm Kim Hoa CLB Super Star Hà nội 3

184 Đoàn Hồng Hải Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 4

188 Nguyễn Thế Bình Nguyễn Thị Nga CLB Super Star Hà nội 5

185 Nguyễn Anh Minh Phạm Kim Hoa CLB Super Star Hà nội 1

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 1

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 2

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 1

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 2

185 Nguyễn Anh Minh Phạm Kim Hoa CLB Super Star Hà nội 3

171 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 1

416 Lê Bảo Nam Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

420 Phạm Tuấn Phong Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

417 Nguyễn Minh Hoàng Dương Yến Chi SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

345 Đào Quốc Khánh Trần Nguyệt Minh MonA Team 5

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 1

138 Nguyễn Thừa Chiến Nguyễn Thị Bình Dương CLB Dance.S Hà nội 2

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 1

125 Tuấn Xuân Tiến Nguyễn Thị Thanh Thủy CK Team 2

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 3

184 Đoàn Hồng Hải Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 4

127 Vũ Đình Cường Trần Thị Ngọc Tuyết CK Team Bỏ thi

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1

SK 234: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:24:48 7/7

SK 235: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 08:28:12 7/7

SK 228: Chung kết Hạng D Tổng tuổi 85 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:13:24 7/7

SK 229: Chung kết Hạng D Thầy trò Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:14:24 7/7

SK 230: Chung kết Hạng D Tổng tuổi 100 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:15:24 7/7

SK 232: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 08:22:06 7/7

SK 233: Chung kết Hạng D Tổng tuổi 80 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:23:48 7/7

SK 225: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 08:07:18 7/7

SK 226: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:09:00 7/7

SK 227: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 08:10:00 7/7
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409 Nguyễn Quỳnh Hoa SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

400 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

405 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

392 Nguyễn Cao Thanh Trúc SO NICE DANCE 5

451 Phạm Hà Anh Thái Bình Dancesport 6

385 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 7

445 TRỊNH MINH ÁNH Stella Art Center 8

403 Trần Thị Kim Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9

42 Lê Bảo Châu Anh - SONATA ACADEMY - 10-16

73 Nguyễn Ngọc Yến Linh Bắc Ninh Dancesport 10-16

347 Vũ Quỳnh Anh Moondance Center 10-16

422 Vũ Quốc Việt SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 10-16

475 Nguyễn Thị Diệu Anh Thanh Hoài Dancesport 10-16

476 Đậu Thị Tường Vy Thanh Hoài Dancesport 10-16

477 Hồ Thảo Linh Thanh Hoài Dancesport 10-16

137 Trần Nguyễn Anh Minh Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

448 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 2

503 Phạm Đức Bình Nguyễn Vũ Bảo Phương TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 4

378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 2

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 3

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 4

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 5

123 Trần Đăng Giáo Đỗ Thị Minh Tâm CK Team Bỏ thi

125 Tuấn Xuân Tiến Nguyễn Thị Thanh Thủy CK Team 1

185 Nguyễn Anh Minh Phạm Kim Hoa CLB Super Star Hà nội 2

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 3

184 Đoàn Hồng Hải Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 4

188 Nguyễn Thế Bình Nguyễn Thị Nga CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

128 Phan Thanh Thu Trần Thanh Hiền CLB 16/3 Kontum 1

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 2

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 3

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 4

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 1

138 Nguyễn Thừa Chiến Nguyễn Thị Bình Dương CLB Dance.S Hà nội 2

139 Nguyễn Trung Quý Nguyễn Hồng Hạnh CLB Dance.S Hà nội 3

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 1

128 Phan Thanh Thu Trần Thanh Hiền CLB 16/3 Kontum 2

125 Tuấn Xuân Tiến Nguyễn Thị Thanh Thủy CK Team 3

SK 240: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi 100 Standard - Điệu W - Giờ: 08:36:42 7/7

SK 241: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi 80 Standard - Điệu W - Giờ: 08:38:24 7/7

SK 242: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 08:40:06 7/7

SK 236: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 08:29:54 7/7

SK 238: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 08:33:18 7/7

SK 239: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 08:35:00 7/7
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189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 4

186 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Bảo CLB Super Star Hà nội 5

184 Đoàn Hồng Hải Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 6

127 Vũ Đình Cường Trần Thị Ngọc Tuyết CK Team Bỏ thi

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 2

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 3

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 4

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 5

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

379 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thị Hường Queen Dance 1

123 Trần Đăng Giáo Đỗ Thị Minh Tâm CK Team Bỏ thi

191 Trần Đình Quý Nguyễn Thị Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội Bỏ thi

183 Đỗ Trung Anh Đào Thị Phương Thảo CLB Super Star Hà nội 1

189 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 2

123 Trần Đăng Giáo Đỗ Thị Minh Tâm CK Team Bỏ thi

134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

57 Lưu Thị Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 2

508 CAO TUỆ NHI VIETSDANCE 3

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 1

450 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T Dancesport 2

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam 1

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

385 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 4

73 Nguyễn Ngọc Yến Linh Bắc Ninh Dancesport 5

298 Nguyễn Châu Anh Linh Anh Academy 6

409 Nguyễn Quỳnh Hoa SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN Bỏ thi

137 Trần Nguyễn Anh Minh Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

448 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 2

503 Phạm Đức Bình Nguyễn Vũ Bảo Phương TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng3

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 4

209 Đinh Văn Tuần Nguyễn Lê Thanh Happy Dance 1

212 Nguyễn Duy Chung Nguyễn Thu Hà Happy Dance 2

SK 251: Chung kết HNSO Senior I - Grade C Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:00:48 7/7

SK 252: Chung kết Hạng E5 Trung niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 09:05:54 7/7

SK 245: Chung kết Hạng E1 Thầy trò Standard - Điệu W - Giờ: 08:45:12 7/7

SK 247: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 08:48:36 7/7

SK 248: Chung kết Hạng B Trung niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 08:55:24 7/7

SK 249: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 08:57:24 7/7

SK 250: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 08:59:06 7/7

SK 243: Chung kết Hạng S1 Vô địch Trung niên Standard - Điệu W - Giờ: 08:41:48 7/7

SK 244: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi 85 Standard - Điệu W - Giờ: 08:43:30 7/7
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378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 2

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 3

378 Nguyễn Duy Khoa Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 1

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 2

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 3

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

76 Trần Tú Linh Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 2

9 Trần Ngọc Ánh Pro.G Academy Vietnam 3

8 Nguyễn Khánh Vy Pro.G Academy Vietnam 4

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 5

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 6

305 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 7

112 Nguyễn Ngọc Thiên An CK Team 8

505 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 9

210 Đỗ Thanh Tuấn Nguyễn Thị Kiều Linh Happy Dance 1

279 Yip Man Kai Ha Yuk Mei Hong Kong, China 2

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 3

209 Đinh Văn Tuần Nguyễn Lê Thanh Happy Dance 4

450 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T Dancesport 5

212 Nguyễn Duy Chung Nguyễn Thu Hà Happy Dance 6

488 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

514 Nguyễn Thị Hoà CLB KVTT Quả Cảm- Bắc Ninh 2

198 Vũ Thị Đương Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 3

211 Ngô Đức Thắng Nguyễn Thu Hà Happy Dance 1

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 2

128 Phan Thanh Thu Trần Thanh Hiền CLB 16/3 Kontum 1

484 Lê Vũ Cường Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

199 Nguyễn Thanh Ngọc Vũ Thị Đương Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 3

449 Chu Hoài Nam Mạc Hoàng Tùng Chi T&T Dancesport 1

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 2

213 Phan Thế Phương Hà Thị Thảo Happy Dance 3

412 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

496 Mã Tuệ Linh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

142 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam 4

SK 257: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 09:26:54 7/7

SK 258: Chung kết HNSO Senior II - Grade C Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:28:36 7/7

SK 260: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi 100 Latin - Điệu C - Giờ: 09:35:36 7/7

SK 262: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:39:00 7/7

SK 263: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 09:41:00 7/7

SK 253: Chung kết Hạng S5 Vô địch Trung niên Standard - Điệu VW - Giờ: 09:07:36 7/7

SK 254: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:09:18 7/7

SK 255: Chung kết HNSO Senior I - Grade A Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 09:12:18 7/7
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58 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Bắc Ninh Dancesport 5

113 Trịnh Bảo Quyên CK Team 6

294 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 7

385 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 8-9

451 Phạm Hà Anh Thái Bình Dancesport 8-9

111 Nghiêm Hoàng Uyên Nhi CK Team 10

444 NGUYỄN BẢO NGÂN Stella Art Center 11-13

445 TRỊNH MINH ÁNH Stella Art Center 11-13

485 Vũ Thị Ngọc Khánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 11-13

134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

292 Lê Phạm Khánh Chi Linh Anh Academy 2

410 Nguyễn Việt Thanh Trúc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 4

170 Nguyễn Quang Huy Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 5

306 Đỗ Nguyễn Hà My M - DANCE 6

386 Vũ Minh Hà SC Dance 7

60 Nguyễn Thị An An Bắc Ninh Dancesport 9-10

394 Vũ Nguyễn Ngọc Diệp SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9-10

41 Lê Đỗ Bảo Trân - SONATA ACADEMY - 11

61 Lê Ngọc Mai Bắc Ninh Dancesport 12-16

62 Nguyễn Trịnh Hà Vy Bắc Ninh Dancesport 12-16

299 Nguyễn Bảo Ngân Linh Anh Academy 12-16

419 Phạm Đức Tâm SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 12-16

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 12-16

406 Nguyễn Cao Diệu Tiên SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 17

399 Dương Yến Chi SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 18-21

421 Phạm Tuấn Phong SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 18-21

478 Đặng Thị Minh Ánh Thanh Hoài Dancesport 18-21

479 Nguyễn Thị Tường Vy Thanh Hoài Dancesport 18-21

401 Phạm Khánh Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN Bỏ thi

45 Lê Phương Anh - SONATA ACADEMY - 22-26

300 Trịnh Ngọc Minh Anh Linh Anh Academy 22-26

404 Trần Ngọc Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 22-26

480 Nguyễn Thị Hoài Thương Thanh Hoài Dancesport 22-26

510 Nguyễn Huyền Thư VIETSDANCE 22-26

398 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN Bỏ thi

290 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 1

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 2

450 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T Dancesport 3

118 Lương Đức An Phạm Bảo Ngân CK Team 1

517 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 2

169 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 3

388 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 4

418 Phạm Đức Tâm Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

458 Bùi Tiến Minh Bùi Tường Vy Thái Bình Dancesport 6

SK 264: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 09:46:06 7/7

SK 266: Chung kết Hạng S1 Vô địch Trung niên Latin - Điệu C - Giờ: 09:50:54 7/7

SK 267: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 09:52:36 7/7
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76 Trần Tú Linh Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 1

511 NGUYỄN VŨ BẢO PHƯƠNG VIETSDANCE 2

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 3

453 Lưu Nguyễn Anh Thư Thái Bình Dancesport 4

65 Vũ Trâm Anh Bắc Ninh Dancesport 5

80 Trần Thị Khôi Linh Bảo DanceSport Nghệ An 6-8

454 Bùi Thị Thảo Nguyên Thái Bình Dancesport 6-8

457 Nguyễn Hiền Trang Thái Bình Dancesport 6-8

456 Nguyễn Hà Linh Thái Bình Dancesport 9

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 10-13

46 Trần Nguyễn Thanh Mai - SONATA ACADEMY - 10-13

113 Trịnh Bảo Quyên CK Team 10-13

474 Nguyễn Thanh Xuân Thanh Hoài Dancesport 10-13

39 Dương Ngọc Thuận - SONATA ACADEMY - 14-15

63 Nguyễn Trịnh Bảo Ngân Bắc Ninh Dancesport 14-15

502 Lê Hoàng Anh Nguyễn Hoàng Lan TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1

523 Nguyễn Bảo Trung Nguyễn Hoàng Yến Thí sinh tự do Bỏ thi

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 1

128 Phan Thanh Thu Trần Thanh Hiền CLB 16/3 Kontum 2

190 Phạm Ngọc Điệp Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 3

120 Nguyễn Tú Linh Nguyễn Thị Hằng CK Team 3

449 Chu Hoài Nam Mạc Hoàng Tùng Chi T&T Dancesport 1

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 2

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 1

190 Phạm Ngọc Điệp Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 2

128 Phan Thanh Thu Trần Thanh Hiền CLB 16/3 Kontum 3

120 Nguyễn Tú Linh Nguyễn Thị Hằng CK Team 4

199 Nguyễn Thanh Ngọc Vũ Thị Đương Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 5

449 Chu Hoài Nam Mạc Hoàng Tùng Chi T&T Dancesport 1

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 2

213 Phan Thế Phương Hà Thị Thảo Happy Dance 3

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

77 Nguyễn Việt Khang Nguyễn Linh Chi Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 2

118 Lương Đức An Phạm Bảo Ngân CK Team 3

169 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 4

388 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 5

418 Phạm Đức Tâm Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 6

SK 277: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:15:54 7/7

SK 270: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 09:57:42 7/7

SK 271: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 09:59:24 7/7

SK 274: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:08:06 7/7

SK 275: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:11:30 7/7

SK 276: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:12:30 7/7

SK 268: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 09:54:18 7/7

SK 269: Chung kết Hạng E1 Dưới 21 tuổi Latin - Điệu C - Giờ: 09:56:00 7/7
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134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

410 Nguyễn Việt Thanh Trúc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

170 Nguyễn Quang Huy Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 3

57 Lưu Thị Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 4

394 Vũ Nguyễn Ngọc Diệp SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 6

406 Nguyễn Cao Diệu Tiên SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7

297 Trần Bảo An Nhiên Linh Anh Academy Bỏ thi

41 Lê Đỗ Bảo Trân - SONATA ACADEMY - 8-15

45 Lê Phương Anh - SONATA ACADEMY - 8-15

295 Lưu Minh Khánh My Linh Anh Academy 8-15

296 Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 8-15

306 Đỗ Nguyễn Hà My M - DANCE 8-15

401 Phạm Khánh Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8-15

404 Trần Ngọc Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8-15

510 Nguyễn Huyền Thư VIETSDANCE 8-15

511 NGUYỄN VŨ BẢO PHƯƠNG VIETSDANCE 1

80 Trần Thị Khôi Linh Bảo DanceSport Nghệ An 2

453 Lưu Nguyễn Anh Thư Thái Bình Dancesport 3

39 Dương Ngọc Thuận - SONATA ACADEMY - 4

457 Nguyễn Hiền Trang Thái Bình Dancesport 5

454 Bùi Thị Thảo Nguyên Thái Bình Dancesport 6

112 Nguyễn Ngọc Thiên An CK Team 7

18 Đặng Châu Anh Pro.G Academy Vietnam 8

456 Nguyễn Hà Linh Thái Bình Dancesport 9

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 10-11

46 Trần Nguyễn Thanh Mai - SONATA ACADEMY - 10-11

171 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 1

416 Lê Bảo Nam Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

345 Đào Quốc Khánh Trần Nguyệt Minh MonA Team 3

417 Nguyễn Minh Hoàng Dương Yến Chi SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 2

168 Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 3

410 Nguyễn Việt Thanh Trúc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 5

57 Lưu Thị Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 6

386 Vũ Minh Hà SC Dance 7

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 1

80 Trần Thị Khôi Linh Bảo DanceSport Nghệ An 2

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 3

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 1

SK 283: Chung kết Hạng S5 Vô địch Trung niên Latin - Điệu P - Giờ: 10:32:00 7/7

SK 278: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:16:54 7/7

SK 279: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:20:18 7/7

SK 281: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 10:28:36 7/7

SK 282: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 10:30:18 7/7
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32 Nguyễn Long Giang Đào Thị Nga Pro.G Academy Vietnam 2

387 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 1

517 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 2

169 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 3

449 Chu Hoài Nam Mạc Hoàng Tùng Chi T&T Dancesport 1

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 2

32 Nguyễn Long Giang Đào Thị Nga Pro.G Academy Vietnam 1

128 Phan Thanh Thu Trần Thanh Hiền CLB 16/3 Kontum 2

484 Lê Vũ Cường Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam 1

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

409 Nguyễn Quỳnh Hoa SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

58 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Bắc Ninh Dancesport 4

486 Tô Ngọc Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

385 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 6

400 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7

405 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8

451 Phạm Hà Anh Thái Bình Dancesport 9

42 Lê Bảo Châu Anh - SONATA ACADEMY - 10-15

43 Bùi Ngọc Quỳnh - SONATA ACADEMY - 10-15

111 Nghiêm Hoàng Uyên Nhi CK Team 10-15

347 Vũ Quỳnh Anh Moondance Center 10-15

403 Trần Thị Kim Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 10-15

445 TRỊNH MINH ÁNH Stella Art Center 10-15

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 1

80 Trần Thị Khôi Linh Bảo DanceSport Nghệ An 2

63 Nguyễn Trịnh Bảo Ngân Bắc Ninh Dancesport 3

18 Đặng Châu Anh Pro.G Academy Vietnam 4

65 Vũ Trâm Anh Bắc Ninh Dancesport 5

474 Nguyễn Thanh Xuân Thanh Hoài Dancesport 6

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 1

450 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T Dancesport 2

387 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 1

77 Nguyễn Việt Khang Nguyễn Linh Chi Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 2

169 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 3

418 Phạm Đức Tâm Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

SK 289: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 10:47:18 7/7

SK 291: Chung kết Hạng S3 Vô địch Trung niên Latin - Điệu J - Giờ: 10:50:42 7/7

SK 292: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 10:52:24 7/7

SK 293: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 10:54:06 7/7

SK 284: Chung kết Hạng E5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 10:33:42 7/7

SK 285: Chung kết Hạng E5 Thanh niên Latin - Điệu P - Giờ: 10:35:24 7/7

SK 286: Chung kết Hạng D Tổng tuổi 100 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:37:06 7/7

SK 287: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:40:30 7/7
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134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

410 Nguyễn Việt Thanh Trúc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 3

406 Nguyễn Cao Diệu Tiên SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

62 Nguyễn Trịnh Hà Vy Bắc Ninh Dancesport 5

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 6

421 Phạm Tuấn Phong SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7

61 Lê Ngọc Mai Bắc Ninh Dancesport 8-9

394 Vũ Nguyễn Ngọc Diệp SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8-9

398 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 10

419 Phạm Đức Tâm SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 11

306 Đỗ Nguyễn Hà My M - DANCE 12

60 Nguyễn Thị An An Bắc Ninh Dancesport 13

386 Vũ Minh Hà SC Dance 14

404 Trần Ngọc Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 15

399 Dương Yến Chi SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 16

401 Phạm Khánh Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN Bỏ thi

449 Chu Hoài Nam Mạc Hoàng Tùng Chi T&T Dancesport 1

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 2

169 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 1

345 Đào Quốc Khánh Trần Nguyệt Minh MonA Team 2

420 Phạm Tuấn Phong Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

416 Lê Bảo Nam Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

417 Nguyễn Minh Hoàng Dương Yến Chi SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

409 Nguyễn Quỳnh Hoa SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2

486 Tô Ngọc Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

400 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

405 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

451 Phạm Hà Anh Thái Bình Dancesport 6

403 Trần Thị Kim Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7

444 NGUYỄN BẢO NGÂN Stella Art Center 8

475 Nguyễn Thị Diệu Anh Thanh Hoài Dancesport Bỏ thi

422 Vũ Quốc Việt SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9-10

445 TRỊNH MINH ÁNH Stella Art Center 9-10

488 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

198 Vũ Thị Đương Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 2

514 Nguyễn Thị Hoà CLB KVTT Quả Cảm- Bắc Ninh 3

128 Phan Thanh Thu Trần Thanh Hiền CLB 16/3 Kontum 1

484 Lê Vũ Cường Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

199 Nguyễn Thanh Ngọc Vũ Thị Đương Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng 3

SK 296: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 11:00:18 7/7

SK 297: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 11:02:00 7/7

SK 299: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 11:07:18 7/7

SK 300: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi 100 Latin - Điệu R - Giờ: 11:09:00 7/7

SK 294: Chung kết Hạng E3 Thanh niên Latin - Điệu J - Giờ: 10:55:48 7/7
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290 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 1

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 2

450 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T Dancesport 3

134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

410 Nguyễn Việt Thanh Trúc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

170 Nguyễn Quang Huy Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 3

394 Vũ Nguyễn Ngọc Diệp SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 5

398 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 6

57 Lưu Thị Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 7-8

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 7-8

419 Phạm Đức Tâm SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9

41 Lê Đỗ Bảo Trân - SONATA ACADEMY - 10-13

399 Dương Yến Chi SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 10-13

406 Nguyễn Cao Diệu Tiên SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 10-13

421 Phạm Tuấn Phong SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 10-13

478 Đặng Thị Minh Ánh Thanh Hoài Dancesport 14-15

510 Nguyễn Huyền Thư VIETSDANCE 14-15

401 Phạm Khánh Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN Bỏ thi

404 Trần Ngọc Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 16-18

479 Nguyễn Thị Tường Vy Thanh Hoài Dancesport 16-18

480 Nguyễn Thị Hoài Thương Thanh Hoài Dancesport 16-18

511 NGUYỄN VŨ BẢO PHƯƠNG VIETSDANCE 1

76 Trần Tú Linh Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 2

80 Trần Thị Khôi Linh Bảo DanceSport Nghệ An 3

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 4

453 Lưu Nguyễn Anh Thư Thái Bình Dancesport 5

39 Dương Ngọc Thuận - SONATA ACADEMY - 6

18 Đặng Châu Anh Pro.G Academy Vietnam 7

113 Trịnh Bảo Quyên CK Team 8-9

457 Nguyễn Hiền Trang Thái Bình Dancesport 8-9

456 Nguyễn Hà Linh Thái Bình Dancesport 10-11

474 Nguyễn Thanh Xuân Thanh Hoài Dancesport 10-11

17 Đào Dương Tuệ Anh Pro.G Academy Vietnam 12

77 Nguyễn Việt Khang Nguyễn Linh Chi Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 1

387 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 2

169 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 3

418 Phạm Đức Tâm Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

484 Lê Vũ Cường Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

129 Phan Thanh Thu Nguyễn Thị Ngọc Liên Clb 16/3 Kontum 2

32 Nguyễn Long Giang Đào Thị Nga Pro.G Academy Vietnam 1

SK 304: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 11:16:54 7/7

SK 305: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 11:18:36 7/7

SK 306: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 11:20:18 7/7

SK 307: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Latin - Điệu R - Giờ: 11:22:00 7/7

SK 308: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi 85 Latin - Điệu R - Giờ: 11:23:00 7/7

SK 303: Chung kết Hạng S2 Vô địch Trung niên Latin - Điệu R - Giờ: 11:15:12 7/7
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484 Lê Vũ Cường Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

129 Phan Thanh Thu Nguyễn Thị Ngọc Liên Clb 16/3 Kontum 3

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 1

190 Phạm Ngọc Điệp Vũ Hồng Ngọc CLB Super Star Hà nội 2

120 Nguyễn Tú Linh Nguyễn Thị Hằng CK Team 3

128 Phan Thanh Thu Trần Thanh Hiền CLB 16/3 Kontum 4

49 Chử Văn Ngọc Trần Thị Sơn Ca Ánh Hồng Dancesport Bỏ thi

162 Nguyễn Văn Hoa Trần Thị Thao CLB khiêu Vũ thể thao Bình Minh- Yên PhongBỏ thi

449 Chu Hoài Nam Mạc Hoàng Tùng Chi T&T Dancesport 1

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 2

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

77 Nguyễn Việt Khang Nguyễn Linh Chi Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 2

387 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 3

118 Lương Đức An Phạm Bảo Ngân CK Team 4

34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 2

523 Nguyễn Bảo Trung Nguyễn Hoàng Yến Thí sinh tự do Bỏ thi

290 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 1

32 Nguyễn Long Giang Đào Thị Nga Pro.G Academy Vietnam 2

76 Trần Tú Linh Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 1

511 NGUYỄN VŨ BẢO PHƯƠNG VIETSDANCE 2

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 3

80 Trần Thị Khôi Linh Bảo DanceSport Nghệ An 4

65 Vũ Trâm Anh Bắc Ninh Dancesport 5

63 Nguyễn Trịnh Bảo Ngân Bắc Ninh Dancesport 6

134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

410 Nguyễn Việt Thanh Trúc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 3

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 4

62 Nguyễn Trịnh Hà Vy Bắc Ninh Dancesport 5

61 Lê Ngọc Mai Bắc Ninh Dancesport 6

299 Nguyễn Bảo Ngân Linh Anh Academy 7

60 Nguyễn Thị An An Bắc Ninh Dancesport 8

386 Vũ Minh Hà SC Dance 9

290 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 1

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 2

SK 315: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 11:38:12 7/7

SK 316: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 11:39:54 7/7

SK 317: Chung kết Hạng S4 Vô địch Trung niên Latin - Điệu S - Giờ: 11:41:36 7/7

SK 309: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 11:24:00 7/7

SK 310: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 11:25:42 7/7

SK 311: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:26:42 7/7

SK 312: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 11:33:30 7/7

SK 314: Chung kết Hạng E4 Trung niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 11:37:12 7/7
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32 Nguyễn Long Giang Đào Thị Nga Pro.G Academy Vietnam 3

9 Trần Ngọc Ánh Pro.G Academy Vietnam 1

505 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 2

81 Mai Phương Anh Bảo DanceSport Nghệ An 3

80 Trần Thị Khôi Linh Bảo DanceSport Nghệ An 4

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 5

305 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 6

112 Nguyễn Ngọc Thiên An CK Team 7

304 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE 1

134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

411 Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

292 Lê Phạm Khánh Chi Linh Anh Academy 4

57 Lưu Thị Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 5

386 Vũ Minh Hà SC Dance 6

508 CAO TUỆ NHI VIETSDANCE 7

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 1

29 Nguyễn Cảnh Toàn Nguyễn Thu Hà Pro.G Academy Vietnam 2

28 Nguyễn Cảnh Thắng Nguyễn Tú Phương Pro.G Academy Vietnam 3

517 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 1

387 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 2

169 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 3

134 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

292 Lê Phạm Khánh Chi Linh Anh Academy 2

411 Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

304 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE 4

168 Nguyễn Thuần An Clb Ngôi Sao Xanh Lạng sơn 5

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 6

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 7

306 Đỗ Nguyễn Hà My M - DANCE 8-9

386 Vũ Minh Hà SC Dance 8-9

430 Yourim Won South Korea 1

326 Lim Le Wei Malaysia 2

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 3

85 Huang Shu - Han Chinese Taipei 4

325 Chia Yi Ru Malaysia 5

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 6

328 Kee Jing Xin Malaysia 7

332 Hau Wei Qi Malaysia 8-11

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 8-11

431 Park Habi South Korea 8-11

SK 322: Chung kết Hạng A Dưới 21 tuổi Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:07:18 7/7

SK 325: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 12:21:30 7/7

SK 326: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 12:23:12 7/7

SK 331: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Latin - Điệu C - Giờ: 12:41:54 7/7

SK 319: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:54:48 7/7

SK 320: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:56:48 7/7
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499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng8-11

317 Cordelia Wee Li Xin Malaysia 12

329 Kee Jing Yi Malaysia 13

252 Chan Hiu Ki Hong Kong, China 1

438 Park Jun South Korea 2

318 Eunice Ling Chen Xin Malaysia 3

257 Cheung King Hong Kong, China 4

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 5

331 Tan Yen Min Malaysia 6

131 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 7

192 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Colorful Art Quảng Ninh 8

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 9-10

324 Lim Jia Xin Malaysia 9-10

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 11-15

133 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 11-15

283 Aqila Nadjwa Widyasti Indonesia TDC 11-15

346 Lê Phương Linh Moondance Center 11-15

355 Guan Rui Lin People s Republic of China 11-15

15 Nguyễn Phương Diệu My Pro.G Academy Vietnam 16-19

132 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 16-19

281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 16-19

390 Vivienne Lee Singapore 16-19

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 20-21

429 KIM EUNSEO South Korea 20-21

282 Michealle Violeta Saputra Indonesia TDC Bỏ thi

250 Au Hoi Ching Hong Kong, China 22

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 2

249 Leung Man Pui Hong Kong, China 3

412 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 5

243 Zhang Shuyu Hong Kong, China 6

214 Lucas Wong HKV Art Education Limited,Hong Kong 7

442 Nguyễn Ngọc Bảo An Sparta Team 8

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 9-12

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 9-12

278 Yeung Travis Leeroy Hong Kong, China 9-12

496 Mã Tuệ Linh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng9-12

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 13

90 Chang Chih Ling Chinese Taipei 14-19

113 Trịnh Bảo Quyên CK Team 14-19

177 Chu Khánh Vân Clb Starkids Quảng Ninh 14-19

440 Son Yeonho South Korea 14-19

486 Tô Ngọc Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 14-19

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng14-19

98 Tsai Pei - Chun Chinese Taipei 20-22

178 Phùng Như Thảo Clb Starkids Quảng Ninh 20-22

487 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 20-22

SK 336: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Latin - Điệu C - Giờ: 12:59:00 7/7

SK 333: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Latin - Điệu C - Giờ: 12:45:18 7/7
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384 Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 23-24

485 Vũ Thị Ngọc Khánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 23-24

374 Angel Danica Punzalan Philippines Bỏ thi

372 PRINCESS REINA L. BENOLIRAO Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter25

354 Lu Ling Xi People s Republic of China Bỏ thi

86 Lai Liang - Ying Chinese Taipei 26-27

432 Son Ayoung South Korea 26-27

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 28

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

277 Yeung Travis Leeroy Lam Hiu Yin Cheryl Hong Kong, China 2

77 Nguyễn Việt Khang Nguyễn Linh Chi Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 3

118 Lương Đức An Phạm Bảo Ngân CK Team 4

439 Son Yeonho Son Ayoung South Korea 5

215 Wan Chun Leung Wong Ka Man HKV Art Education Limited,Hong Kong 1

33 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi Pro.G Academy Vietnam 2

362 Huang Jian Peng Chen Si Yuan People s Republic of China 3

334 Lee Chen Sheng Hazel Tan Kah Yen Malaysia 4

391 Savelii Zaitsev Yulia Krotkova Singapore DanceSport Federation 5

276 Yan Shing Yu Li Yin Tung Hong Kong, China 6

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 7

259 Ho Chin Pang Cheung Yui Nam Hong Kong, China 8-9

437 Park Jun Park Habi South Korea 8-9

338 Pua Jun Yu Ke Chai Wei Malaysia 10

270 Ethan Ching Siu Chloe Suen Tsz Tung Hong Kong, China 11

28 Nguyễn Cảnh Thắng Nguyễn Tú Phương Pro.G Academy Vietnam 12

29 Nguyễn Cảnh Toàn Nguyễn Thu Hà Pro.G Academy Vietnam 13

275 Wong Huen Ho Mervin Yao Sally Hong Kong, China 14

344 Isaac Lee Yi Fan Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 15

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 16

220 Chow Kin Wai Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 17

207 Nguyễn Khôi Nguyên Phạm Thuỳ Ngân Khánh Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 18

538 Chen Zengxin Wei Si Yu People s Repulic of China Bỏ thi

231 Wong Lap Yin Cheung Kit Ni Hong Kong China / Dance Infinity 1

5 Lê Hoàng Sơn Dương Thị Mai Lan Pro.G Academy Vietnam 2

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 3

286 Jericho Arion Sampurna Michelle Violeta Saputra Indonesia TDC 4

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio 5

231 Wong Lap Yin Cheung Kit Ni Hong Kong China / Dance Infinity 1

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 2

187 Nguyễn Quốc Bảo Trần Hoàng Minh Châu CLB Super Star Hà nội 3

286 Jericho Arion Sampurna Michelle Violeta Saputra Indonesia TDC 4

182 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương CLB Super Star Hà nội 5

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio Bỏ thi

SK 338: Chung kết HNSO Juvenile - Grade C Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:40:42 7/7

SK 339: Chung kết HNSO Youth - Grade C Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 13:45:48 7/7

SK 340: Chung kết HNSO Adult Single dance Standard - Điệu VW - Giờ: 13:46:48 7/7

SK 344: Chung kết HNSO Adult Single dance Standard - Điệu F - Giờ: 13:55:18 7/7
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414 Đàm Thuỳ Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

315 Madeleine Lau Yu Xuan Malaysia 2

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China 3

360 Chen Si Yuan People s Republic of China 4

415 Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng6

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 7-8

352 Ma Xiao Feng People s Republic of China 7-8

413 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 9

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 10

218 Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 11-15

324 Lim Jia Xin Malaysia 11-15

325 Chia Yi Ru Malaysia 11-15

331 Tan Yen Min Malaysia 11-15

431 Park Habi South Korea 11-15

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 16-19

246 Ho Ching Lam Hong Kong, China 16-19

332 Hau Wei Qi Malaysia 16-19

340 Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 16-19

194 Trần Hà Châu Colorful Art Quảng Ninh 20

78 Nguyễn Thị Minh Thư Bảo DanceSport Nghệ An 21-22

539 Long Nancy Hong Kong, China 21-22

380 Nguyễn Khánh Ngọc S-High Dance 1

355 Guan Rui Lin People s Republic of China 2

353 Wei Si Yu People s Republic of China 3

8 Nguyễn Khánh Vy Pro.G Academy Vietnam 4

240 Leung Wing Yin Hong Kong, China 5

9 Trần Ngọc Ánh Pro.G Academy Vietnam 6-9

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 6-9

245 Tsui Sum Yuet Hong Kong, China 6-9

272 Tam Aidan Hong Kong, China 6-9

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 10-12

243 Zhang Shuyu Hong Kong, China 10-12

371 CHELSEA JEN SIARZA Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter10-12

76 Trần Tú Linh Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 13-16

241 Tong Inez Sum Yau Hong Kong, China 13-16

251 Leung Yu Ching Hong Kong, China 13-16

428 Minseo Kim South Korea 13-16

110 Vũ Hoàng Diệp Chi CK TEAM 17-20

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 17-20

319 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia 17-20

320 Erin Ung Ting Yee Malaysia 17-20

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 21-23

193 Nguyễn Bảo Ngọc Colorful Art Quảng Ninh 21-23

330 Yap Chin Qian Malaysia 21-23

321 Valery Chung Yee Thong Malaysia 24

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 25-29

112 Nguyễn Ngọc Thiên An CK Team 25-29

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 25-29

SK 345: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Latin - Điệu C - Giờ: 13:57:00 7/7

SK 346: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Latin - Điệu C - Giờ: 13:58:42 7/7
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440 Son Yeonho South Korea 25-29

511 NGUYỄN VŨ BẢO PHƯƠNG VIETSDANCE 25-29

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 30

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 31

231 Wong Lap Yin Cheung Kit Ni Hong Kong China / Dance Infinity 1

263 KWONG SAI LEONG LAU TSZ KWAN Hong Kong, China 2

5 Lê Hoàng Sơn Dương Thị Mai Lan Pro.G Academy Vietnam 3

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 4

187 Nguyễn Quốc Bảo Trần Hoàng Minh Châu CLB Super Star Hà nội 5

223 Hui Chun Yu Marcus Ng Shuk Yee Hong Kong China / Dance Infinity 6

286 Jericho Arion Sampurna Michelle Violeta Saputra Indonesia TDC 7

4 Trần Tuấn Kiệt Trần Lương Diễm Quỳnh Pro.G Academy Vietnam 8

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio Bỏ thi

182 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương CLB Super Star Hà nội 9

257 Cheung King Hong Kong, China 1

318 Eunice Ling Chen Xin Malaysia 2

252 Chan Hiu Ki Hong Kong, China 3

380 Nguyễn Khánh Ngọc S-High Dance 4

390 Vivienne Lee Singapore 5

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 6-9

331 Tan Yen Min Malaysia 6-9

353 Wei Si Yu People s Republic of China 6-9

428 Minseo Kim South Korea 6-9

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 10-11

355 Guan Rui Lin People s Republic of China 10-11

283 Aqila Nadjwa Widyasti Indonesia TDC 12

133 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 13

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 14-17

132 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 14-17

324 Lim Jia Xin Malaysia 14-17

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 14-17

250 Au Hoi Ching Hong Kong, China 18

281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 19

282 Michealle Violeta Saputra Indonesia TDC Bỏ thi

326 Lim Le Wei Malaysia 1

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 2

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 3

431 Park Habi South Korea 4

85 Huang Shu - Han Chinese Taipei 5

328 Kee Jing Xin Malaysia 6

329 Kee Jing Yi Malaysia 7

317 Cordelia Wee Li Xin Malaysia 8

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 9

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

SK 361: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Latin - Điệu J - Giờ: 15:03:48 7/7

SK 350: Chung kết HNSO Adult Single dance Standard - Điệu T - Giờ: 14:14:18 7/7

SK 353: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Latin - Điệu J - Giờ: 14:20:24 7/7

SK 358: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Latin - Điệu J - Giờ: 14:58:42 7/7
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97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 2

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 3

412 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

249 Leung Man Pui Hong Kong, China 5

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 6

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 7-8

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng7-8

214 Lucas Wong HKV Art Education Limited,Hong Kong 9-11

372 PRINCESS REINA L. BENOLIRAO Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter9-11

496 Mã Tuệ Linh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng9-11

90 Chang Chih Ling Chinese Taipei 12-13

442 Nguyễn Ngọc Bảo An Sparta Team 12-13

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 14

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 15-16

440 Son Yeonho South Korea 15-16

86 Lai Liang - Ying Chinese Taipei 17-21

278 Yeung Travis Leeroy Hong Kong, China 17-21

411 Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 17-21

432 Son Ayoung South Korea 17-21

485 Vũ Thị Ngọc Khánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 17-21

374 Angel Danica Punzalan Philippines Bỏ thi

98 Tsai Pei - Chun Chinese Taipei 22-23

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 22-23

353 Wei Si Yu People s Republic of China 1

380 Nguyễn Khánh Ngọc S-High Dance 2

240 Leung Wing Yin Hong Kong, China 3

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 4

9 Trần Ngọc Ánh Pro.G Academy Vietnam 5

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 6-8

241 Tong Inez Sum Yau Hong Kong, China 6-8

355 Guan Rui Lin People s Republic of China 6-8

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 9-10

371 CHELSEA JEN SIARZA Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter9-10

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 11-12

272 Tam Aidan Hong Kong, China 11-12

429 KIM EUNSEO South Korea 13

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 14

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 15-16

330 Yap Chin Qian Malaysia 15-16

251 Leung Yu Ching Hong Kong, China 17-18

320 Erin Ung Ting Yee Malaysia 17-18

321 Valery Chung Yee Thong Malaysia 19

319 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia 20-21

440 Son Yeonho South Korea 20-21

354 Lu Ling Xi People s Republic of China Bỏ thi

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 22-23

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 22-23

315 Madeleine Lau Yu Xuan Malaysia 1

SK 362: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Latin - Điệu J - Giờ: 15:05:30 7/7

SK 363: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Latin - Điệu J - Giờ: 15:07:12 7/7
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415 Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 3

431 Park Habi South Korea 4

325 Chia Yi Ru Malaysia 5

246 Ho Ching Lam Hong Kong, China 6

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 7

218 Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 8-11

331 Tan Yen Min Malaysia 8-11

352 Ma Xiao Feng People s Republic of China 8-11

413 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8-11

340 Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 12

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 13-14

539 Long Nancy Hong Kong, China 13-14

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng15

13 Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 16

47 Vũ Khánh Ngọc Ánh Hồng Dancesport 17-18

324 Lim Jia Xin Malaysia 17-18

72 Vũ Khánh Ngọc Bắc Ninh Dancesport 19

318 Eunice Ling Chen Xin Malaysia 1

252 Chan Hiu Ki Hong Kong, China 2

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 3

428 Minseo Kim South Korea 4

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 5

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 6

331 Tan Yen Min Malaysia 7

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 8-10

133 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8-10

390 Vivienne Lee Singapore 8-10

429 KIM EUNSEO South Korea 11

324 Lim Jia Xin Malaysia Bỏ thi

281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 12

82 Hồ Gia Nhi Bảo DanceSport Nghệ An 14

282 Michealle Violeta Saputra Indonesia TDC Bỏ thi

250 Au Hoi Ching Hong Kong, China 15

15 Nguyễn Phương Diệu My Pro.G Academy Vietnam 16

326 Lim Le Wei Malaysia 1

431 Park Habi South Korea 2

85 Huang Shu - Han Chinese Taipei 3

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 4

317 Cordelia Wee Li Xin Malaysia 5

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 6

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 7

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng8

328 Kee Jing Xin Malaysia 9

329 Kee Jing Yi Malaysia 10

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

SK 373: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Latin - Điệu P - Giờ: 15:39:18 7/7

SK 368: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Latin - Điệu P - Giờ: 15:28:12 7/7

SK 372: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Latin - Điệu P - Giờ: 15:37:36 7/7
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370 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 2

90 Chang Chih Ling Chinese Taipei 3

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 4

249 Leung Man Pui Hong Kong, China 5

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 6

214 Lucas Wong HKV Art Education Limited,Hong Kong 7

98 Tsai Pei - Chun Chinese Taipei 8-10

294 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 8-10

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 8-10

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng11

411 Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 12

442 Nguyễn Ngọc Bảo An Sparta Team 13

86 Lai Liang - Ying Chinese Taipei 14-16

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 14-16

372 PRINCESS REINA L. BENOLIRAO Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter14-16

75 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 17-18

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 17-18

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam Bỏ thi

354 Lu Ling Xi People s Republic of China Bỏ thi

374 Angel Danica Punzalan Philippines Bỏ thi

231 Wong Lap Yin Cheung Kit Ni Hong Kong China / Dance Infinity 1

263 KWONG SAI LEONG LAU TSZ KWAN Hong Kong, China 2

4 Trần Tuấn Kiệt Trần Lương Diễm Quỳnh Pro.G Academy Vietnam 3

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 4

286 Jericho Arion Sampurna Michelle Violeta Saputra Indonesia TDC 5

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio Bỏ thi

241 Tong Inez Sum Yau Hong Kong, China 1

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 2

251 Leung Yu Ching Hong Kong, China 3

380 Nguyễn Khánh Ngọc S-High Dance 4

245 Tsui Sum Yuet Hong Kong, China 5

272 Tam Aidan Hong Kong, China 6

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 7-8

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 7-8

319 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia 9-10

371 CHELSEA JEN SIARZA Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter9-10

320 Erin Ung Ting Yee Malaysia 11-13

321 Valery Chung Yee Thong Malaysia 11-13

330 Yap Chin Qian Malaysia 11-13

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 14-15

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 14-15

109 Trần Khánh Vy CK TEAM 16

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 17

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 18

539 Long Nancy Hong Kong, China 1

431 Park Habi South Korea 2

SK 377: Chung kết HNSO Adult Single dance Standard - Điệu Q - Giờ: 15:55:42 7/7

SK 378: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Latin - Điệu P - Giờ: 15:57:24 7/7

SK 380: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Latin - Điệu P - Giờ: 16:00:48 7/7

46



T - SYSTEM 4.0 - 0946 999 777 - vndancesport.com

315 Madeleine Lau Yu Xuan Malaysia 3

415 Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

325 Chia Yi Ru Malaysia 5

331 Tan Yen Min Malaysia 6

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 7-8

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China7-8

246 Ho Ching Lam Hong Kong, China 9-10

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 9-10

13 Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 11-12

413 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 11-12

324 Lim Jia Xin Malaysia 13-14

340 Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 13-14

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 15

305 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 16

252 Chan Hiu Ki Hong Kong, China 1

131 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

318 Eunice Ling Chen Xin Malaysia 3

438 Park Jun South Korea 4

283 Aqila Nadjwa Widyasti Indonesia TDC 5

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 6

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 7-11

132 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 7-11

247 Lam Yin Hong Kong, China 7-11

355 Guan Rui Lin People s Republic of China 7-11

428 Minseo Kim South Korea 7-11

331 Tan Yen Min Malaysia 12

324 Lim Jia Xin Malaysia 13-16

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 13-16

346 Lê Phương Linh Moondance Center 13-16

390 Vivienne Lee Singapore 13-16

15 Nguyễn Phương Diệu My Pro.G Academy Vietnam 17-20

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 17-20

250 Au Hoi Ching Hong Kong, China 17-20

281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 17-20

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 2

249 Leung Man Pui Hong Kong, China 3

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 4

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 5

412 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 6

370 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 7

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 8-11

278 Yeung Travis Leeroy Hong Kong, China 8-11

496 Mã Tuệ Linh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng8-11

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng8-11

486 Tô Ngọc Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 12

177 Chu Khánh Vân Clb Starkids Quảng Ninh 13-15

243 Zhang Shuyu Hong Kong, China 13-15

SK 391: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Latin - Điệu R - Giờ: 16:53:54 7/7

SK 390: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Latin - Điệu R - Giờ: 16:52:12 7/7

47



T - SYSTEM 4.0 - 0946 999 777 - vndancesport.com

442 Nguyễn Ngọc Bảo An Sparta Team 13-15

90 Chang Chih Ling Chinese Taipei 16-19

294 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 16-19

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 16-19

385 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 16-19

86 Lai Liang - Ying Chinese Taipei 20-21

214 Lucas Wong HKV Art Education Limited,Hong Kong 20-21

98 Tsai Pei - Chun Chinese Taipei 22-24

372 PRINCESS REINA L. BENOLIRAO Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter22-24

440 Son Yeonho South Korea 22-24

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 25-26

432 Son Ayoung South Korea 25-26

374 Angel Danica Punzalan Philippines Bỏ thi

411 Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN Bỏ thi

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam Bỏ thi

326 Lim Le Wei Malaysia 1

85 Huang Shu - Han Chinese Taipei 2

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 3

325 Chia Yi Ru Malaysia 4

317 Cordelia Wee Li Xin Malaysia 5

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng6

328 Kee Jing Xin Malaysia 7

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 8-11

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 8-11

369 Tống Mỹ Huyền Nam Anh Dance Center 8-11

430 Yourim Won South Korea 8-11

431 Park Habi South Korea 12

329 Kee Jing Yi Malaysia 13

222 He Chung Chak Yim Kei Wan Hong Kong China / Dance Infinity 1

224 Hui kai chun Chan Tsz Wing Claudia Hong Kong China / Dance Infinity 2

104 Huang Chi-Hsuan Hsu Ya-Yen Chinese Taipei 3

254 Chan Chak Fung Leung Wing Yi Hong Kong, China 4

107 Lin Pin Yi Chen Yu Tung Chinese Taipei 5

160 Trần Dương Thiên Bảo Ngô Khánh Linh CLB Khiêu Vũ Ngọc Trí 6

229 Tsang Ho Man Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 7

255 Chan Yat Hei Tang Tsz Ching Hong Kong, China 8

538 Chen Zengxin Wei Si Yu People s Repulic of China 9

187 Nguyễn Quốc Bảo Trần Hoàng Minh Châu CLB Super Star Hà nội 1

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 2

223 Hui Chun Yu Marcus Ng Shuk Yee Hong Kong China / Dance Infinity 3

231 Wong Lap Yin Cheung Kit Ni Hong Kong China / Dance Infinity 4

5 Lê Hoàng Sơn Dương Thị Mai Lan Pro.G Academy Vietnam 5

286 Jericho Arion Sampurna Michelle Violeta Saputra Indonesia TDC 6

182 Chu Nguyên Khôi Đào Lan Phương CLB Super Star Hà nội 7

26 Trần Công Minh Đỗ Nguyễn Minh Hạnh Pro.G Academy Vietnam 8

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio Bỏ thi

SK 393: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Latin - Điệu R - Giờ: 16:58:36 7/7

SK 396: Chung kết HNSO Junior - Grade C Standard - Điệu W,T,Q - Giờ: 17:03:42 7/7

SK 397: Chung kết HNSO Adult Single dance Standard - Điệu W - Giờ: 17:08:48 7/7
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380 Nguyễn Khánh Ngọc S-High Dance 1

353 Wei Si Yu People s Republic of China 2

355 Guan Rui Lin People s Republic of China 3

8 Nguyễn Khánh Vy Pro.G Academy Vietnam 4

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 5

241 Tong Inez Sum Yau Hong Kong, China 6

9 Trần Ngọc Ánh Pro.G Academy Vietnam 7

272 Tam Aidan Hong Kong, China 8

371 CHELSEA JEN SIARZA Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter9

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 10-11

251 Leung Yu Ching Hong Kong, China 10-11

243 Zhang Shuyu Hong Kong, China 12-13

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 12-13

76 Trần Tú Linh Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 14-17

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 14-17

110 Vũ Hoàng Diệp Chi CK TEAM 14-17

245 Tsui Sum Yuet Hong Kong, China 14-17

320 Erin Ung Ting Yee Malaysia 18

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 19-21

321 Valery Chung Yee Thong Malaysia 19-21

382 Nguyễn Cao Thanh Trúc S-High Dance 19-21

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 22-24

319 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia 22-24

330 Yap Chin Qian Malaysia 22-24

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity Bỏ thi

112 Nguyễn Ngọc Thiên An CK Team 26

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 27-28

507 LÊ BẢO NHƯ VIETSDANCE 27-28

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity Bỏ thi

429 KIM EUNSEO South Korea 29-30

440 Son Yeonho South Korea 29-30

414 Đàm Thuỳ Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

539 Long Nancy Hong Kong, China 2

352 Ma Xiao Feng People s Republic of China 3

315 Madeleine Lau Yu Xuan Malaysia 4

218 Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 5

360 Chen Si Yuan People s Republic of China 6

415 Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7

340 Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 8

13 Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 9-11

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 9-11

246 Ho Ching Lam Hong Kong, China 9-11

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 12

331 Tan Yen Min Malaysia 13-15

430 Yourim Won South Korea 13-15

431 Park Habi South Korea 13-15

332 Hau Wei Qi Malaysia 16

413 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 17-19

SK 400: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Latin - Điệu R - Giờ: 17:22:12 7/7

SK 399: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Latin - Điệu R - Giờ: 17:20:30 7/7
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498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng17-19

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng17-19

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 20-22

324 Lim Jia Xin Malaysia 20-22

325 Chia Yi Ru Malaysia 20-22

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

278 Yeung Travis Leeroy Hong Kong, China 2

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 3

496 Mã Tuệ Linh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng4

442 Nguyễn Ngọc Bảo An Sparta Team 4

214 Lucas Wong HKV Art Education Limited,Hong Kong 6

90 Chang Chih Ling Chinese Taipei 7

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 8

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 9-11

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 9-11

249 Leung Man Pui Hong Kong, China 9-11

384 Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 12-13

487 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 12-13

177 Chu Khánh Vân Clb Starkids Quảng Ninh 14-15

500 Phạm Hải Yễn TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng14-15

98 Tsai Pei - Chun Chinese Taipei 16

86 Lai Liang - Ying Chinese Taipei 17-18

372 PRINCESS REINA L. BENOLIRAO Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter17-18

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam 19-23

113 Trịnh Bảo Quyên CK Team 19-23

178 Phùng Như Thảo Clb Starkids Quảng Ninh 19-23

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 19-23

374 Angel Danica Punzalan Philippines 19-23

318 Eunice Ling Chen Xin Malaysia 1

252 Chan Hiu Ki Hong Kong, China 2

131 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

438 Park Jun South Korea 4

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 5

247 Lam Yin Hong Kong, China 6

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 7-10

192 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Colorful Art Quảng Ninh 7-10

331 Tan Yen Min Malaysia 7-10

429 KIM EUNSEO South Korea 7-10

281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 11

324 Lim Jia Xin Malaysia 12-13

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 12-13

283 Aqila Nadjwa Widyasti Indonesia TDC 14-15

390 Vivienne Lee Singapore 14-15

15 Nguyễn Phương Diệu My Pro.G Academy Vietnam 16-17

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 16-17

250 Au Hoi Ching Hong Kong, China 18

SK 409: Chung kết HNSO Solo - Juvenile Single dance Latin - Điệu S - Giờ: 18:29:48 7/7

SK 421: Chung kết HNSO Solo - Junior II Single dance Latin - Điệu S - Giờ: 19:40:36 7/7

SK 422: Chung kết HNSO Solo - Youth Single dance Latin - Điệu S - Giờ: 19:42:18 7/7
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322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 1

360 Chen Si Yuan People s Republic of China 2

415 Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

315 Madeleine Lau Yu Xuan Malaysia 4

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 5

431 Park Habi South Korea 6

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 7

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China 8

539 Long Nancy Hong Kong, China 9

246 Ho Ching Lam Hong Kong, China 10

340 Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 11

324 Lim Jia Xin Malaysia 12-16

325 Chia Yi Ru Malaysia 12-16

331 Tan Yen Min Malaysia 12-16

332 Hau Wei Qi Malaysia 12-16

430 Yourim Won South Korea 12-16

47 Vũ Khánh Ngọc Ánh Hồng Dancesport 17-23

72 Vũ Khánh Ngọc Bắc Ninh Dancesport 17-23

78 Nguyễn Thị Minh Thư Bảo DanceSport Nghệ An 17-23

194 Trần Hà Châu Colorful Art Quảng Ninh 17-23

413 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 17-23

414 Đàm Thuỳ Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 17-23

499 Phạm Phương Anh TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng17-23

272 Tam Aidan Hong Kong, China 1

243 Zhang Shuyu Hong Kong, China 2

245 Tsui Sum Yuet Hong Kong, China 3

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 4

371 CHELSEA JEN SIARZA Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter5

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 6

240 Leung Wing Yin Hong Kong, China 7-8

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 7-8

241 Tong Inez Sum Yau Hong Kong, China 9-10

428 Minseo Kim South Korea 9-10

95 Huang Chi-Hsuan Chinese Taipei 11-16

109 Trần Khánh Vy CK TEAM 11-16

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 11-16

321 Valery Chung Yee Thong Malaysia 11-16

330 Yap Chin Qian Malaysia 11-16

353 Wei Si Yu People s Republic of China 11-16

76 Trần Tú Linh Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 17-20

193 Nguyễn Bảo Ngọc Colorful Art Quảng Ninh 17-20

251 Leung Yu Ching Hong Kong, China 17-20

320 Erin Ung Ting Yee Malaysia 17-20

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 21-24

230 Tsang Ho Man Hong Kong China / Dance Infinity 21-24

319 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia 21-24

511 NGUYỄN VŨ BẢO PHƯƠNG VIETSDANCE 21-24

112 Nguyễn Ngọc Thiên An CK Team 25-26

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 25-26

SK 423: Chung kết HNSO Solo - Junior I Single dance Latin - Điệu S - Giờ: 19:44:00 7/7

51



T - SYSTEM 4.0 - 0946 999 777 - vndancesport.com

326 Lim Le Wei Malaysia 1

317 Cordelia Wee Li Xin Malaysia 2

327 Jenny Boo Jia Ni Malaysia 3

431 Park Habi South Korea 4

85 Huang Shu - Han Chinese Taipei 5

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 6

498 Đỗ Phương Vy TTHL TĐ Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng7

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 8-10

325 Chia Yi Ru Malaysia 8-10

430 Yourim Won South Korea 8-10

332 Hau Wei Qi Malaysia 11

328 Kee Jing Xin Malaysia 12-13

329 Kee Jing Yi Malaysia 12-13

30 Nguyễn Duy Long Nguyễn Quỳnh Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 1

277 Yeung Travis Leeroy Lam Hiu Yin Cheryl Hong Kong, China 2

77 Nguyễn Việt Khang Nguyễn Linh Chi Bắc Ninh Dancesport - Việt Nam 3

387 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 4

118 Lương Đức An Phạm Bảo Ngân CK Team 5

5 Lê Hoàng Sơn Dương Thị Mai Lan Pro.G Academy Vietnam 1

491 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 2

4 Trần Tuấn Kiệt Trần Lương Diễm Quỳnh Pro.G Academy Vietnam 3

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 1

240 Leung Wing Yin Hong Kong, China 2

241 Tong Inez Sum Yau Hong Kong, China 3

412 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

249 Leung Man Pui Hong Kong, China 5

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 6

87 Sung Yu Hsuan Chinese Taipei 7-12

97 Tsai Hsin - Tung Chinese Taipei 7-12

99 Lin Yung Wei Chinese Taipei 7-12

142 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 7-12

341 Angel Chin Qiao En Malaysia - Bailando Dancesport Academy 7-12

370 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 7-12

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam 13-21

86 Lai Liang - Ying Chinese Taipei 13-21

90 Chang Chih Ling Chinese Taipei 13-21

98 Tsai Pei - Chun Chinese Taipei 13-21

304 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE 13-21

354 Lu Ling Xi People s Republic of China 13-21

372 PRINCESS REINA L. BENOLIRAO Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter13-21

374 Angel Danica Punzalan Philippines 13-21

442 Nguyễn Ngọc Bảo An Sparta Team 13-21

2 Phạm Minh Thanh Nguyễn Linh Anh Pro.G Academy Vietnam 1

SK 424: Chung kết HNSO Solo - Adult Single dance Latin - Điệu S - Giờ: 19:45:42 7/7

SK 426: Chung kết HNSO Juvenile - Grade A Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 19:55:54 7/7

SK 429: Chung kết Hạng A Thanh niên Standard - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 20:16:24 7/7

SK 430: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - JUVENILE LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:31:24 7/7

SK 431: Chung kết WDSF OPEN JUNIOR II LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:39:54 7/7
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338 Pua Jun Yu Ke Chai Wei Malaysia 2

222 He Chung Chak Yim Kei Wan Hong Kong China / Dance Infinity 3

261 Kwan Sebastian Randall Kwan Lauren Kailan Hong Kong, China 4

29 Nguyễn Cảnh Toàn Nguyễn Thu Hà Pro.G Academy Vietnam 5

443 Trần Văn Đức Nguyễn An Như Sparta Team 6

256 Cheung King Lam Yin Hong Kong, China 7

28 Nguyễn Cảnh Thắng Nguyễn Tú Phương Pro.G Academy Vietnam 8-12

124 Trần Hạo Nam Nguyễn Hoàng Minh Anh CK TEAM 8-12

254 Chan Chak Fung Leung Wing Yi Hong Kong, China 8-12

270 Ethan Ching Siu Chloe Suen Tsz Tung Hong Kong, China 8-12

275 Wong Huen Ho Mervin Yao Sally Hong Kong, China 8-12

104 Huang Chi-Hsuan Hsu Ya-Yen Chinese Taipei 13-20

107 Lin Pin Yi Chen Yu Tung Chinese Taipei 13-20

114 Đặng Hồ Sâm Lê Hà Ngân CK TEAM 13-20

137 Trần Nguyễn Anh Minh Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 13-20

224 Hui kai chun Chan Tsz Wing Claudia Hong Kong China / Dance Infinity 13-20

255 Chan Yat Hei Tang Tsz Ching Hong Kong, China 13-20

271 Tam Aidan Leung Yu Ching Hong Kong, China 13-20

538 Chen Zengxin Wei Si Yu People s Repulic of China 13-20

238 Lo Sum Yi Abby Hong Kong, China 1

248 Tsang Tsz Ki Hong Kong, China 2

239 Leung Wing Yi Hong Kong, China 3

100 Lin Cai Yi Chinese Taipei 4

131 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 5

200 Lee Wing Kiu Winki DanceSport Association of Hong Kong, China 6

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 7-13

245 Tsui Sum Yuet Hong Kong, China 7-13

247 Lam Yin Hong Kong, China 7-13

252 Chan Hiu Ki Hong Kong, China 7-13

302 Phạm Tường Ngân LUÂN OANH DANCESPORT 7-13

318 Eunice Ling Chen Xin Malaysia 7-13

380 Nguyễn Khánh Ngọc S-High Dance 7-13

8 Nguyễn Khánh Vy Pro.G Academy Vietnam 14-24

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 14-24

13 Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 14-24

88 Chuang Min Hsuan Chinese Taipei 14-24

109 Trần Khánh Vy CK TEAM 14-24

132 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 14-24

232 Yao Sally Hong Kong, China 14-24

314 Chew Yun Han Malaysia 14-24

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 14-24

390 Vivienne Lee Singapore 14-24

428 Minseo Kim South Korea 14-24

14 Đỗ Nguyễn Minh Hạnh Pro.G Academy Vietnam 25-38

15 Nguyễn Phương Diệu My Pro.G Academy Vietnam 25-38

89 Lan Tzu Hsun Chinese Taipei 25-38

96 Hsu, Ya - Yen Chinese Taipei 25-38

101 Chang Yen Han Chinese Taipei 25-38

237 Tang Tsz Ching Hong Kong, China 25-38

250 Au Hoi Ching Hong Kong, China 25-38

SK 432: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - JUNIOR II LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:48:24 7/7
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281 Beatrix Anindita Larasati Indonesia TDC 25-38

319 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia 25-38

320 Erin Ung Ting Yee Malaysia 25-38

321 Valery Chung Yee Thong Malaysia 25-38

331 Tan Yen Min Malaysia 25-38

429 KIM EUNSEO South Korea 25-38

505 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 25-38

323 Cherry Yeo Xiao Wei Malaysia 1

414 Đàm Thuỳ Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

236 Chan Hei Lam Hong Kong, China 3

234 Lai Hoi Ting Hong Kong, China 4

315 Madeleine Lau Yu Xuan Malaysia 5

431 Park Habi South Korea 6

85 Huang Shu - Han Chinese Taipei Bỏ thi

84 Kang Hsin - Ni Chinese Taipei 7-11

233 Luk Tsz Kiu Nicole Hong Kong, China 7-11

316 Yap Wan Xin Malaysia 7-11

415 Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7-11

430 Yourim Won South Korea 7-11

92 Tsou Ni Xuan Chinese Taipei 13-24

246 Ho Ching Lam Hong Kong, China 13-24

317 Cordelia Wee Li Xin Malaysia 13-24

322 JANICE LIAW QIAN NING Malaysia 13-24

326 Lim Le Wei Malaysia 13-24

328 Kee Jing Xin Malaysia 13-24

329 Kee Jing Yi Malaysia 13-24

343 Chin Bo Zhen Malaysia - Bailando Dancesport Academy 13-24

352 Ma Xiao Feng People s Republic of China 13-24

369 Tống Mỹ Huyền Nam Anh Dance Center 13-24

375 Lê Kiều Thuý Vy Queen Dance 13-24

413 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 13-24

223 Hui Chun Yu Marcus Ng Shuk Yee Hong Kong China / Dance Infinity 1

103 Chen Shih Syuan Wang Yi Shan Chinese Taipei 2

116 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh CK TEAM 3

220 Chow Kin Wai Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 4

391 Savelii Zaitsev Yulia Krotkova Singapore DanceSport Federation 5

179 Nguyễn Đức Minh Sơn Nguyễn Hoàng Yến Clb Starkids Quảng Ninh 6

344 Isaac Lee Yi Fan Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy Bỏ thi

117 Lê Hoàng Bảo Thiên Lê Quỳnh Trang CK TEAM 7-11

122 Trần Bảo Duy Lê Ngọc Tường Vy CK TEAM 7-11

124 Trần Hạo Nam Nguyễn Hoàng Minh Anh CK TEAM 7-11

222 He Chung Chak Yim Kei Wan Hong Kong China / Dance Infinity 7-11

491 Phùng Gia Bảo Phạm Bảo Anh Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 7-11

88 Chuang Min Hsuan Chinese Taipei 1

100 Lin Cai Yi Chinese Taipei 2

101 Chang Yen Han Chinese Taipei 3

SK 433: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - ADULT LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:56:54 7/7

SK 434: Chung kết WDSF OPEN YOUTH STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 21:05:24 7/7

SK 435: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - JUNIOR I STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 21:20:24 7/7
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248 Tsang Tsz Ki Hong Kong, China 4

141 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 5

240 Leung Wing Yin Hong Kong, China 6

110 Vũ Hoàng Diệp Chi CK TEAM 7-12

176 Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh 7-12

216 Chak Tsz Tung Hong Kong China / Dance Infinity 7-12

219 Chan Tsz Wing Claudia Hong Kong China / Dance Infinity 7-12

235 Lynette Fong Chung Ki Hong Kong, China 7-12

244 Lin Hang Yi Hong Kong, China 7-12

94 Wang Yi Shan Chinese Taipei 1

84 Kang Hsin - Ni Chinese Taipei 2

218 Wong Tsz Ching Hong Kong China / Dance Infinity 3

201 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China 4

342 Estelle Pua Yu Xuan Malaysia - Bailando Dancesport Academy 5

173 Trịnh Lan Anh Clb Starkids Quảng Ninh 6

92 Tsou Ni Xuan Chinese Taipei 7-10

217 Hui Hau Yau Hong Kong China / Dance Infinity 7-10

301 Tạ Liên Giang LUÂN OANH DANCESPORT 7-10

381 Quàng Thị Tường Vy S-High Dance 7-10

226 Liu Kai Sum Sam Liu Wan Hin Hong Kong China / Dance Infinity 1

106 Lin Li Hsieh Wen Hsin Chinese Taipei 2

436 Kim Jung Min Yun So Yeong South Korea 3

262 Kwong Ching Fai Ding xin yi Hong Kong, China 4

105 Lin Daniel Ke Chih Wen Chinese Taipei 5

187 Nguyễn Quốc Bảo Trần Hoàng Minh Châu CLB Super Star Hà nội 6

280 CHAN Pak Tsun YUNG Wing To Hong Kong, China 7

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 8

231 Wong Lap Yin Cheung Kit Ni Hong Kong China / Dance Infinity 9-10

263 KWONG SAI LEONG LAU TSZ KWAN Hong Kong, China 9-10

102 Chen Bing Chen Pu Szu Yu Chinese Taipei 11

264 Lam Tsz Kwan Arie Kwok On Yu Hong Kong, China 12

269 SIT Ho Yin NG Suet Yee Hong Kong, China 13

5 Lê Hoàng Sơn Dương Thị Mai Lan Pro.G Academy Vietnam 14

286 Jericho Arion Sampurna Michelle Violeta Saputra Indonesia TDC 15

4 Trần Tuấn Kiệt Trần Lương Diễm Quỳnh Pro.G Academy Vietnam 16

376 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance Bỏ thi

377 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance Bỏ thi

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio 17

414 Đàm Thuỳ Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

415 Nguyễn Lâm Huyền Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

317 Cordelia Wee Li Xin Malaysia 3

6 Hoàng Misaki Pro.G Academy Vietnam 4

91 Chen Chen - En Chinese Taipei 5

10 Bùi Bảo Chi Pro.G Academy Vietnam 6

9 Trần Ngọc Ánh Pro.G Academy Vietnam 7

8 Nguyễn Khánh Vy Pro.G Academy Vietnam 8

SK 437: Chung kết ASIA STARS ADULT STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 21:37:24 7/7

SK 438: Chung kết ASIA STARS SOLO FEMALE LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 21:52:24 7/7

SK 436: Chung kết WDSF OPEN SOLO FEMALE - YOUTH STANDARD - Điệu W,T,VW,F,Q - Giờ: 21:28:54 7/7

55



T - SYSTEM 4.0 - 0946 999 777 - vndancesport.com

7 Đỗ Hương Thảo Pro.G Academy Vietnam 9

11 Lê Nhã Kỳ Pro.G Academy Vietnam 10

12 Nguyễn Khánh Duyên Pro.G Academy Vietnam Bỏ thi

380 Nguyễn Khánh Ngọc S-High Dance Bỏ thi

413 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN Bỏ thi

13 Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 11-12

14 Đỗ Nguyễn Minh Hạnh Pro.G Academy Vietnam 11-12

265 Lan Tian Chen Jingyi China 1

291 Nguyễn Đoàn Minh Trường Đặng Thu Hương KTA Vietnam 2

433 Hwang yousung Jung eunji South Korea 3

367 Yuxin Bo Chunshan Zhou People s Republic of China 4

1 Nguyễn Nam Anh Lê Anh Phương Pro.G Academy Vietnam 5

273 Tse Cheuk Hin Chui Hong Yu Natalie Hong Kong, China 6

435 Kang chankyu Im jihu South korea 7

253 Bacani Dovano Ip Lam Pak Yi Hong Kong, China 8-12

260 Ho Chun Hin Fung Tsz Wai Hong Kong, China 8-12

337 Ooi Say Keat Che Xin Nee Malaysia 8-12

349 Zuozeng Yu Danni Yang People s Republic of China 8-12

373 JOHN LLOYD LEYSON OUIE SELENE M. RENDON Philippine DanceSport Federation - Cebu Chapter8-12

3 Nguyễn Việt Quang Lê Phương Anh Pro.G Academy Vietnam 13-25

33 Phạm Hoàng Việt Nguyễn Đặng Yến Nhi Pro.G Academy Vietnam 13-25

34 Nguyễn Nguyên Kiệt Nguyễn Phương Trang Anh Pro.G Academy Vietnam 13-25

108 Lin Yung Cheng Chuan Ivy Chinese Taipei 13-25

119 Nguyễn Đức Minh Nguyễn Hà Bảo Nhi CK TEAM 13-25

263 KWONG SAI LEONG LAU TSZ KWAN Hong Kong, China 13-25

264 Lam Tsz Kwan Arie Kwok On Yu Hong Kong, China 13-25

288 Wong Iat Hong Mok Iek Tong Kapo Dance Studio 13-25

333 Anson Phang Jun Keat Cherry Yeo Xiao Wei Malaysia 13-25

361 Huang Jian Peng Ma Xiao Feng People s Republic of China 13-25

363 Ning Zhang Xiaohan Jiang People s Republic of China 13-25

366 Yu Long Guo Sheng Liao Huang People s Republic of China 13-25

437 Park Jun Park Habi South Korea 13-25

27 Nguyễn Anh Đức Ngô Hương Nhi Pro.G Academy Vietnam 26-48

31 Nguyễn Hữu Duy Anh Lê Quỳnh Anh Pro.G Academy Vietnam 26-48

102 Chen Bing Chen Pu Szu Yu Chinese Taipei 26-48

115 Đồng Minh Hiếu Trần Châu Anh CK TEAM 26-48

122 Trần Bảo Duy Lê Ngọc Tường Vy CK TEAM 26-48

126 Võ Đình Nguyên Trần Nguyễn Diệu Linh CK TEAM 26-48

202 Liu Shing Chi Lo Yuri DanceSport Association of Hong Kong, China26-48

208 Phạm Huy Khánh Huỳnh Lê Anh Vi Hà Long Dancesport - Lâm Đồng 26-48

210 Đỗ Thanh Tuấn Nguyễn Thị Kiều Linh Happy Dance 26-48

259 Ho Chin Pang Cheung Yui Nam Hong Kong, China 26-48

267 Ma Hok Him Ryan Leung Tsz Hong Kong, China 26-48

268 Nguyen Phi Nhien Lei Choi Wa Hong Kong, China 26-48

269 SIT Ho Yin NG Suet Yee Hong Kong, China 26-48

276 Yan Shing Yu Li Yin Tung Hong Kong, China 26-48

279 Yip Man Kai Ha Yuk Mei Hong Kong, China 26-48

284 Albert Yuwono Tania Christabella Tungka Indonesia TDC 26-48

287 Leung Ka Hei Vong Tin Weng Kapo Dance Studio 26-48

335 Lim Zi Jun Lim Le Wei Malaysia 26-48

SK 439: Chung kết WDSF OPEN ADULT LATIN - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 22:00:54 7/7
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336 Loh Yi Wei Yap Wan Xin Malaysia 26-48

339 Yap Chin Kuan Chew Ling Hui Malaysia 26-48

344 Isaac Lee Yi Fan Jamie Lee Qi Yue Malaysia - Bailando Dancesport Academy 26-48

365 Xuan Yang Xinrui Yang People s Republic of China 26-48

368 PHẠM TRUNG HÒA NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 26-48
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